BÀI 5: NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÔI HÀI
DẠY ĐỌC
KĨ NĂNG ĐỌC HÀI KỊCH
Văn bản 1: ÔNG GIUỐC– ĐANH MẶC LỄ PHỤC
Văn bản 2: CÁI CHÚC THƯ
Văn bản 3: LOẠI VI TRÙNG QUÝ HIẾM (Đọc kết nối chủ điểm)
Văn bản 4: THUYỀN TRƯỞNG TÀU VIỄN DƯƠNG (Đọc mở rộng theo thể loại)
Thời gian thực hiện: 13 tiết (Từ tiết 56 đến tiết 68)
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực 
1.1. Năng lực đặc thù 
· Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng. 
· Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.  
· Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một VB văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác. 
1.2. Năng lực chung 
· NL Giao tiếp và hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng nhóm thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân 
· NL sáng tạo: hình thành qua việc có cảm nhận mới mẻ về VB 
2. Phẩm chất: 
· Ý thức được sự bình đẳng,  dân chủ, có thái độ phê phán cái xấu, trân trọng tiếng cười trong cuộc sống 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
· SGK, SGV;  Một số video, tranh ảnh, phim liên quan đến bài học - Máy chiếu;  Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm; Phiếu học tập. 
· Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm. 
· PHT: GV có thể chuyển một số câu hỏi (Chuẩn bị đọc, Suy ngẫm và phản hồi) trong SGK thành PHT. 
· Sơ đồ, bảng biểu. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
a. Mục tiêu 
· Có hứng thú với chủ đề: Những tình huống khôi hài 
· Xác định tên chủ điểm, thể loại chính và câu hỏi lớn của bài học 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân GV cho HS xem 1 đoạn video hài đặc sắc và  chia sẻ 2 câu hỏi 
1. Theo em vì sao khi xem hài kịch ta lại cười? 
2. Tiếng cười có ý nghĩa ntn trong đời sống? 
· Thực hiện: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình từ 1-> 2 
· Báo cáo: HS trình bày theo hình thức cá nhân, các HS khác nx (nếu có) 
- Đánh giá:  
· GV tổng hợp ý kiến, không chốt đáp án và dẫn dắt vào bài 
· Từ chia sẻ của HS, GV tổng kết lại ý kiến và gợi dẫn vào chủ đề bài học  
“Những tình huống khôi hài”, thể loại chính: Hài kịch 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Hoạt động giới thiệu tri thức Ngữ văn 
a. Mục tiêu 
Bước đầu nhận biết được khái niệm, đặc điểm, cách đọc hài kịch 
b. Tổ chức thực hiện 
- Giao nhiệm vụ: 
+ HS đọc mục Tri thức Ngữ văn- Hài kịch và hoàn thiện PHT + PHT về thể loại Hài kịch: Điền đầy đủ thông tin vào dấu.... 
	TÌM HIỂU VỀ HÀI KỊCH, CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ TRONG VB 
	Khái niệm 
	 
	Các yếu tố trong hài kịch 
	Đặc điểm 

	 
	 

	Nhân vật 
	 

	
	
	Hành động 
	 

	
	
	Xung đột 
	 

	
	
	Lời thoại 
	 

	
	
	Lời chỉ dẫn sân khấu 
	 

	
	
	Thủ pháp trào phúng 
	 


 
Căn cứ xác định chủ đề của VB: 
+ Chủ đề là:...................................... 
+ Để xác định chủ đề của tpvh, cần dựa trên nhiều yếu tố như................(trong tp thơ)................(trong tp truyện và tp kịch) 


+ Bảng kiểm  để tự đánh giá 
BẢNG KIỂM TÌM HIỂU VỀ HÀI KỊCH 
	Tiêu chí 	Có Không 
Nội 	dung 1. Nêu được khái niệm về hài kịch 	 	 
	trình bày 
	2. Chỉ ra được đặc điểm nhân vật hài kịch 
	 
	 

	
	3. Xác định được hành động trong hài kịch 
	 
	 

	
	4. Giới thiệu được xung đột kịch và những biểu hiện 
	 
	 

	
	5. Trình bày được những biểu hiện trong lời thoại của hài kịch 
	 
	 

	
	6. Tìm được biểu hiện của lời chỉ dẫn sân khấu 
	 
	 

	
	7. Liệt kê những thủ pháp trào phúng thường sử dụng trong hài kịch 
	 
	 

	Hình thức trình bày 
	8. Trình bày bằng những từ khóa, không chép lại các khái niệm 
	 
	 

	
	Chữ viết cân đối, rõ ràng, đúng chính tả 
	 
	 


- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình từ 1-> 2 
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày theo hình thức cá nhân, các HS khác nx 
(nếu có) 
GV ghi chú những từ khóa lên bảng - Đánh giá:  
GV nx và hướng dẫn HS xác định từ khóa 
TÌM HIỂU VỀ HÀI KỊCH, CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ TRONG VB
	Khái niệm
	Các yếu tố trong hài kịch
	Đặc điểm

	Biện pháp gây  
	
	

	
	Nhân vật
	Đối tượng của tiếng cười, gồm cười để chế giễu những hạng người hiện thân cho các tính cách và thói hư, tật xấu hay sự thấp kém.  hành động xấu Tính cách của nhân vật được thể hiện ra, lố bịch, lỗi hiện qua những biến cố dẫn đến thời của con sự phơi bày phê phán cái xấu. người. 

	
	Hành động
	Hành động của các nhân vật (lời thoại, điệu bộ, cử chỉ) tạo nên nội dung của tác phẩm. Hành động thể hiện qua lời thoại dưới các dạng khác nhau. Các hành động đều dẫn đến xung đột và giải quyết xung đột từ đó thể hiện chủ đề.

	
	Xung đột
	Nảy sinh dựa trên sự đối lập, mâu thuẫn tạo nên tác động qua lại giữa các nhân vật hay các thế lực.
 Xung đột thường diễn ra giữa cái thấp kém với cái thấp kém   

	
	Lời thoại
	lời của các nhân vật nói với nhau (đối thoại) nói với bản than, (độc thoại) hay nói với khán giả (bàng thoại).

	
	Lời chỉ dẫn sân khấu:
	Lời chỉ dẫn sân khấu: Chú thích ngắn gọn của tác giả biên kịch nhằm hướng dẫn gợi ý về cách bài trí, xử lý âm thanh, ánh sáng, việc ra vào sân khấu của diễn viên cùng trang phục, hành động, cử chỉ của họ

	
	Lời chỉ dẫn sân khấu:
	Thủ pháp trào phúng: Phóng đại tính phi lo-gic, không hợp tình thế trong hành động của nhân vật,  thủ pháp tăng tiến, giễu nhại, mỉa mai, nối nói hóm  hỉnh, chơi chữ nối nói nghịch lý


Căn cứ xác định chủ đề của VB: 
+ Chủ đề là: vấn đề chính mà tp muốn nêu lên qua một hiện tượng của đời sống.
+ Để xác định chủ đề của tpvh, cần dựa trên nhiều yếu tố như nhan đề, giọng điệu, ngôn ngữ, thái độ, tình cảm, cảm xúc(trong tp thơ); nhân vật cốt truyện, hành động, xung đột (trong tp truyện và tp kịch)

TIẾT 56, 57
2. Hoạt động đọc văn bản Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục
 2.1. Chuẩn bị đọc: 
a. Mục tiêu 
Kích hoạt nền về đề tài, chủ đề của các văn bản sẽ đọc 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
HS cá nhân trả lời câu hỏi trong sgk 
- Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ 
· Báo cáo: 2- 4 HS trình bày ý kiến , các HS khác bổ sung 
· Đánh giá, kết luận:  
GV tổng kết lại một số ý kiến của HS, dẫn dắt vào bài học 
2.2. Trải nghiệm cùng văn bản 
a. Mục tiêu 
Vận dụng kĩ năng suy luận và dự đoán để đọc văn bản hài kịch 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
+ HS đọc phân vai theo các nhân vật trong vở kịch 
+ HS trong quá trình đọc, tạm dừng 1- 2 phút để suy ngẫm và trả lời câu hỏi theo dõi, suy luận 
· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS đọc văn bản theo các vai đã được phân công 
+ HS trả lời các câu hỏi  
· Báo cáo: HS trình bày theo hình đọc phân vai 
- Đánh giá, kết luận:  
GV nx kĩ năng đọc, kĩ năng theo dõi, suy luận của HS 
2.2. Suy ngẫm và phản hồi 
2.2.1. Xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong hài kịch 
a. Mục tiêu 
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng. 
b. Tổ chức thực hiện 
- Giao nhiệm vụ: HS thực hiện các câu hỏi 1,2,3, 4, 5 trong PHT 
+ Hoàn thiện PHT SỐ 1 
	Nhân vật 
	Hiện thân 
	Tiếng cười hướng tới nhân vật 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


+ PHT SỐ 2 
	Nhân vật, lời thoại 
	Hành động 
	Tác động 

	Ông Giuốc-Đanh – Thế này là thế nào? Bác may hoa ngược mất rồi! 
	 
	 

	Phó may – nào ngài có bảo là ngài muốn may xuôi đâu! 
	 
	 

	Ông Giuốc-Đanh – Lại cần phải bảo may hoa xuôi ư? 
	 
	 

	Phó may – Vâng, phải bảo chứ. Vì những người quý phái đều mặc như thế cả. 
	 
	 

	Ông Giuốc-Đanh – những người quý phái mặc áo ngược hoa ư? Phó may – Thưa ngài, vâng 
	 
	 

	Ông Giuốc-Đanh - Ồ! Thế thì bộ áo này may được đấy. 
	 
	 


+ PHT SỐ 3: Bảng xung đột liên quan đến hành vi của phó may: Mua bít tất quá chật 
	Hành động và xung đột 
	Giữa ông Giuốc-Đanh và phó may 

	Các hành động làm nảy sinh xung đột  
	 

	Các hành động giải quyết xung đột  
	 


+ PHT SỐ 4: Bảng xung đột liên quan đến hành vi của phó may: May hoa ngược 
	Hành động và xung đột 
	Giữa ông Giuốc-Đanh và phó may 

	Các hành động làm nảy sinh xung đột  
	 

	Các hành động giải quyết xung đột  
	 


+ PHT SỐ 5: Bảng xung đột liên quan đến hành vi của phó may: Ăn bớt vải 
	Hành động và xung đột 
	Giữa ông Giuốc-Đanh và phó may 

	Các hành động làm nảy sinh xung đột  
	 

	Các hành động giải quyết xung đột  
	 


? Theo em, vì sao hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột trong màm kịch trên lại làm bật lên tiếng cười 
+ PHT SỐ 6 
	Chi tiết 
	Lời của ai 
	Vai trò 

	ông Giuốc-đanh (nhìn áo của bác phó may), 
“ông Giuốc-đanh (nói riêng) 
	 
	 


+ PHT SỐ 7 
	Chi tiết 
	Chức năng 

	Bốn chú thợ phụ ra, hai chú cởi tuột quần cộc của ông Giuốc-đanh mặc lúc tập kiếm 
vừa rồi, hai chú thì lột áo ngắn rồi họ mặc bộ lễ phục mới vào cho ông. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục xong, đi đi lại lại giữa đám thợ, phô áo mới cho họ xem có được không. Cởi áo, mặc áo, chân bước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc. 
	 


+ PHT SỐ 1 
	Kiểu xung đột 
	Cơ sở xác định  

	 
	 


- Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS hoàn thiện PHT theo cá nhân và nhóm đôi, nhóm 4- 6 
+ HS trả lời các câu hỏi  
- Báo cáo, thảo luận:  
HS trình bày kết quả, các nhóm (cá nhân) nx bổ sung (nếu có) 
- Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx việc thực hiện nhiệm vụ của HS 
+ GV định hướng nội dung 
+ Hoàn thiện PHT SỐ 1 
	Nhân vật 
	Hiện thân 
	Tiếng cười hướng tới nhân vật 

	Ông Giuốc- đanh 
	Cái thấp kém cho kẻ háo danh 
	Hướng tới tất cả các nhân vật nhưng chủ yếu hướng tới  thói học đòi làm sang, lố bịch của nhân vật ông Giuốc- đanh 

	Phó may 
	Cái thấp kém cho sự ma mãnh, bịp bợm làm ăn 
giả dối 
	

	Thợ phụ 
	Cái thấp kém cho sự 
nịnh bợ để kiếm chác 
	


+ PHT SỐ 2 
	Nhân vật, lời thoại 
	Hành động 
	Tác động 

	Ông Giuốc- đanh – Thế này là thế nào? Bác may hoa ngược mất rồi! 
	Chất vấn, trách cứ, bực bội, chê bai 
	Làm nảy sinh xung đột 

	Phó may – nào ngài có bảo là ngài muốn may xuôi đâu! 
	Chối cãi, chống chế 
	Kiềm chế, ngăn 
chặn xung đột 

	Ông Giuốc-Đanh – Lại cần phải bảo may hoa xuôi ư? 
	Ngờ vực, thắc mắc 
	Duy trì xung đột 

	Phó may – Vâng, phải bảo chứ. 
Vì những người quý phái đều mặc như thế cả. 
	Chống chế, lừa bịp 
	Kiềm chế, ngăn 
chặn xung đột 

	Ông Giuốc-Đanh – những người quý phái mặc áo ngược hoa ư? Phó may – Thưa ngài, vâng 
	Bị lừa bịp - giải tỏa ngờ vực 
	Hòa hoãn 

	Ông Giuốc-Đanh - Ồ! Thế thì bộ áo này may được đấy. 
	Tỏ sự hài lòng, khen ngợi 
	Thuyết phục và bị thuyết phục, mâu thuẫn được giải 
quyết 


+ PHT SỐ 3: Bảng xung đột liên quan đến hành vi của phó may: Mua bít tất quá chật 
	Hành động và xung đột 
	Giữa ông Giuốc-Đanh và phó may 

	Các hành động làm nảy sinh xung đột  
	- Phó may: 
+ Hành vi: ăn bớt tiền (mua bít tất chật). 
Ông Giuốc-Đanh: 
+ Hành vi/ lời thoại: kêu than, trách móc, bực dọc khi thử bít tất chật bị đau chân.  

	Các hành động giải quyết xung đột  
	- Phó may: 
+ Hành vi/ lời thoại: lí sự, tìm cách xoa dịu, phủ định về chuyện bít tất chật gây dau chân. => Xung đột  được giải quyết 


+ PHT SỐ 4: Bảng xung đột liên quan đến hành vi của phó may: May hoa ngược 
	Hành động và xung đột 
	Giữa ông Giuốc-Đanh và phó may 

	Các hành động làm nảy 
	- Phó may: 

	sinh xung đột  
	
	+ Hành vi: may hoa ngược; lời thoại: ba hoa, khoác lác về chất lượng bộ lễ phục. 
- Ông Giuốc-Đanh: 
+ Hành vi/ lời thoại: ngờ vực, chất vấn về hoa trên áo phạm lỗi may ngược. 

	Các 	hành 	động
quyết xung đột
	giải 
	· Phó may: 
+ Hành vi/ lời thoại: lí sự, tìm cách xoa dịu, phủ định về chuyện bít tất chật gây dau chân. 
· Ông Giuốc-Đanh: 
+ Hành vi/ lời thoại: chuyển từ bực bội sang hài lòng, từ chê sang khen. => Xung đột được giải quyết 


+ PHT SỐ 5: Bảng xung đột liên quan đến hành vi của phó may: Ăn bớt vải 
	Hành động và xung đột 
	Giữa ông Giuốc-Đanh và phó may 

	Các hành động làm nảy sinh xung đột 
	- Phó may: 
+ Hành vi: ăn bớt vải (gạn vải may lễ phục của ông Giuốc-Đanh để may áo cho bản thân  - Ông Giuốc-Đanh: 
+ Hành vi/ lời thoại: phát hiện, phản ánh việc phó may ăn bớt vải của mình may cho hắn. 

	Các 	hành 	động 	giải 
quyết xung đột 
	· Phó may: 
+ Hành vi/ lời thoại: lấy lí do vải tốt, đẹp, dùng từ ngữ lập lờ “gạn” che đậy hành vi; đánh lạc hướng sang thử lễ phục. 
· Ông Giuốc-Đanh: 
+ Hành vi/ lời thoại: chưa kịp phản ứng về việc bị ăn bớt vải đã bị mê hoặc bởi việc thử lễ phục theo cách thức các nhà quý phái. 
=> Xung đột được giải quyết 


+ Vì: Tiếng cười bật ra do nhiều nguyên nhân và từ nhiều hành vi/ lời nói của cả hai nhân vật, nhưng suy cho cùng, tiếng cười toát ra từ thói thích “học làm sang” của ông Giuốc-đanh. Là “trưởng giả học làm sang”, ông ta tự biến mình thành kẻ lố bịch hoặc dễ dàng bị người khác xỏ mũi, biến ông ta thành lố bịch 
+ PHT SỐ 6 
	 Chi tiết 
	Lời của ai 
	Vai trò 

	ông Giuốc-đanh (nhìn áo của bác phó may), “ông Giuốc-đanh (nói riêng) 
	Tác giả, người viết kịch bản 
	chỉ dẫn việc tổ chức hoạt động của các diễn viên trên 
sân khấu, bài trí sân khấu 
 


 + PHT SỐ 7 
	Chi tiết
	Chức năng

	Bốn chú thợ phụ ra, hai chú cởi tuột quần cộc của ông Giuốc-đanh mặc lúc tập kiếmvừa rồi, hai chú thì lột áo ngắn rồi họ mặc bộ lễ phục mới vào cho ông. Ông Giuốcđanh mặc lễ phục xong, đi đi lại lại giữa đám thợ, phô áo mới cho họ xem có được không. Cởi áo, mặc áo, chân bước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc. 
	+ Chỉ dẫn thời điểm ra sân khấu của bố chú thợ phụ, hành động của họ cần thực hiện, (hai chú cởi tuột quần cộc của ông Giuốc-đanh, hai chú thì lột áo ngắn rồi họ mặc bộ lễ phục mới vào cho ông) , hành động mà diễn viên đóng vai ông Giốc đanh cần diễn tả (đi đi lại lại giữa đám thợ, phô áo mới cho họ xem có được không. Cởi áo, mặc áo, chân bước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc) 
+ Đây còn như màn kịch không lời phô bày 1 cách tập trung tính chất lố bịch, nhố nhăng trong hành động của các nhân vật. 
=> Đoạn văn cho thấy sự sáng tạo độc đáo, đầy dụng ý và hiệu quả của Mô-li-e, nếu thiếu đi đoạn văn thì tiếng cười sẽ kém phần thâm thúy và sâu sắc 


+ PHT SỐ 1 
	Kiểu xung đột 
	Cơ sở xác định  

	- Xung đột giữa “cái thấp kém” với  “cái thấp kém” 
 
	Tất cả các nhân vật từ hai phía của xung đột- cả nhân vật ông Giuốc-đanh lẫn các nhân vật phó may, thợ phụ- đều là hiện thân cho “cái thấp kém” (mỗi nhân vật thấp kém theo kiểu riêng). 

	
	2.2.2. Chủ đề của văn bản
	 


a. Mục tiêu 
Nhận biết và phân tích được chủ đề, phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề 
Nhận xét về sự phù hợp giữa nhan đề với nội dung của văn bản kịch (yếu tố nội dung, nhan đề trong tính chỉnh thể của tác phẩm);  
b. Tổ chức thực hiện 
- Giao nhiệm vụ: HS thực hiện các câu hỏi 6, 7  
Hoàn thiện PHT: cá nhân 
	Chủ đề 
	Phân tích thủ pháp trào phúng 

	 
	 


? Một số bạn cho rằng nên dung Trưởng giả học làm sang làm nhan đề cho văn bản trên; một số khác lại cho rằng Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục mới sát hợp với nội dung văn bản trên? Em tán đồng ý kiến nào? Vì sao? (nhóm đôi)
- Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS hoàn thiện PHT theo cá nhân và nhóm đôi 
+ HS trả lời các câu hỏi  - Báo cáo, thảo luận:  
HS trình bày kết quả, các nhóm (cá nhân) nx bổ sung (nếu có) - Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx việc thực hiện nhiệm vụ của HS 
+ GV định hướng nội dung + GV định hướng 
+ PHT 
	Chủ đề 
	Phân tích thủ pháp trào phúng 

	Sự tốn kém và lố bịch của ông Giuốcđanh trong việc mặc lễ phục nhằm thoả mãn ham muốn “học làm sang” 
	- 
- 
+
(
+
+
	Thủ pháp phóng đại
	 có tác dụng tô đậm, chế giễu sự -đanh: ông tin vào một điều 
rằng: hoa may ngược trên lễ phục là “mốt” 
thời thượng, hay sở thích của những người quý phái.  được sử dụng trong cả 
 Ở phần đầu trong các cuộc thoại giữa ông Giuốc-
Giuốc-đanh 
phát hiện ra sự gian dối bịp bợp của phó may (bít tất bị mua quá chật, hoa trên áo bị may ngược, vải bị ăn cắp trắng trợn), nhưng chỉ cần phó may giải thích rằng phải như thế mới đúng mốt, mới sang trọng, quý phái,… thì 
c, thậm chí còn tỏ ra hài lòng 
).  
 Trong ba lần ấy, sự bịp bợm trắng trợn của phó may lần sau cao hơn lần trước, tạo nên sự tăng tiến, cho đanh càng về sau càng bị lừa bịp dễ 
cảnh mặc lễ phục, thủ pháp này tiếp tục được sử dụng: ba lần các chú thợ phụ thay đổi cách xưng hô 
-đanh, gọi ông ta là “ông lớn” – 
; số tiền thưởng càng lúc càng 
hào phóng theo từ ngữ tôn xưng càng lúc càng cao. 
u đó cho thấy bản chất thấp kém, háo danh đến 
-đanh càng lúc càng 

	
	
	ngớ ngẩn của ông Giuốc
rất vô lí 
Thủ pháp lặp lại và tăng tiến hai phần của VB:  
đanh với phó may, có ít nhất ba lần ông 
ông ta lập tức hết ngờ vự
Ồ! Thế thì bộ áo này may được đấy
thấy ông Giuốcdàng hơn, phi lí hơn.   Sau 
phỉnh nịnh ông Giuốc “cụ lớn” – “đức ông”
Điề mức mù quáng của ông Giuốc trầm trọng. 
	


+ Thực ra “Trường giả học làm sang” là nhan đề của vở hài kịch lớn gồm 5 hồi dùng “Trưởng giả học làm sang” làm nhanh để cho hồi nảy cũng phù hợp. Tuy nhiên, ở hồi này chủ đề “học làm sang” xoay quanh việc học mặc lễ phục của ông Giuốc-đanh. Vì thế dùng nhan để “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” có ưu điểm là sát với hành động và tình huống cụ thể. Điều này cũng cho thấy, đối với một văn bản tùy góc nhìn có thể đặt các nhan đề khác nhau.  (Vũ Đình Long) 




2. Tiết 58,59. VB 2: Cái chúc thư
2.1. Chuẩn bị đọc: 
a. Mục tiêu 
Kích hoạt nền về đề tài, chủ đề của các văn bản sẽ đọc 
b. Tổ chức thực hiện 
- Giao nhiệm vụ 
+ Xem phần chuẩn bị bài ở nhà các câu hỏi trong sgk mục Chuẩn bị đọc, sau đó bổ sung và hoàn thiện 
+ Chia sẻ phần chuẩn bị ở nhà theo nhóm đôi - Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS chia sẻ sản phẩm, các HS khác nx, bổ sung  
- Báo cáo: 2- 4 HS trình bày ý kiến , các HS khác bổ sung
 - Đánh giá, kết luận:  
GV tổng kết lại một số ý kiến của HS, dẫn dắt vào bài học
 2.2. Trải nghiệm cùng văn bản 
a. Mục tiêu 
Sử dụng một số kĩ năng đọc khi trả lời các câu hỏi trong khi đọc 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
+ GV phân vai cho HS hóa thân vào nhân vật. 
+ Chuẩn bị: diễn viên: 6 bạn HS; đạo cụ: 1 ghế 
+ Các vai diễn: Hy Lạc, Khiết, Lý, Thận Trọng, 2 thư ký. 
+ GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi dự đoán và suy luận trong bài. 
· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS thực hiện theo yêu cầu đóng vai của giáo viên  
· Báo cáo, thảo luận: 2- 4 HS trình bày ý kiến, các HS khác bổ sung 
- Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx về cách thực hiện các kĩ năng đọc, chỉ ra những điểm HS cần rèn luyện thêm để thực hiện thành thạo các kĩ năng trong quá trình đọc + Câu hỏi đọc 
Dự đoán: - Nếu thành công thì họ sẽ kiếm được lợi ích to lớn cho bản thân còn nếu thất bại thì họ sẽ bị mất tất cả và thậm chí là bị bỏ tù. 
Suy luận:  
· Hy Lạc mong chờ, thúc giục vì hy vọng vào lợi ích của bản thân 
· Lý đồng tình và bình tĩnh với kế hoạch 
Hy lạc và Lý không lo sợ vì tự tin vào kế hoạch và không phải là người trực tiếp đóng giả ông cụ Di Lung 
· Khiết bồi hồi, lo sợ vì chính bản thân mình là người trực tiếp đóng giả ông cụ. 
Theo dõi:  
· Hy Lạc: mưu mô, tính toán, trục lợi - Lý: giả dối, vui mừng khi được hưởng lợi  - Khiết: Lật lọng, giảo hoạt, là kẻ cơ hội. 
2.3 Suy ngẫm và phản hồi 
2.3.1. Tìm hiểu xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong hài kịch 
a. Mục tiêu 
Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong hài kịch 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
Nhóm đôi trả lời các câu hỏi 1, 2, 4, 5 thông qua các PHT 
PHT số 1 
	Biểu hiện cụ thể của hành động kịch trong văn bản 

	Nhân vật 
	Hành động kịch qua lời đối thoại 
	Hành động kịch qua lời độc thoại 
	Hành động kịch qua cử chỉ, hành vi 

	Hy Lạc 
	………………………… 
……………………… 
	…………………… 
…………………… 
 
	………………………
…………................... 

	Khiết 
	…………………………
……..................................
.. 
 
	………………………
………………………
	 ……………………… 
 ……………………… 

	Lý 
	………………………… 
……………………… 
	……………………. ………………………
	……………………… 
 ……………………… 


PHT số 2 
	Điểm tương đồng và khác biệt giữa Hy Lạc với Khiết, Lý 

	Hy Lạc 
	Khiết, Lý 

	…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
… 

	………………………………………........ 
……………………………………….......... 
	………………………………………
…………..............................................
..... 

	 
	 


PHT số 3 
	Điểm tương đồng và khác biệt giữa Khiết với Lý 

	Khiết 
	Lý 

	……………………………………………
	……………………………………………

	… 
……………………………………………
… 
	……………………………………………

	………………………………………...... ………………………………………...... 
	…………………………………………
………...................................................... ...... 

	 
	 


PHT số 4 
	Thủ pháp trào phúng 
	Phân tích 

	 
	 


PHT số 5 
	Nhận định 
	Ý kiến 

	a. Nhân vật cụ Di Lung tuy không xuất hiện nhưng thực ra vẫn luôn luôn có mặt trong các lớp kịch III, IV, V, VI 
	 

	b. Cái chúc thư cũng là một nhân vật văn học có nhiều ý nghĩa 
	 


· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhóm đôi hoàn thành các PHT  
· Báo cáo, thảo luận: 
2- 4 nhóm trình bày ý kiến, các nhóm HS khác bổ sung 
·  Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx, đánh giá về kết quả tảo luận 
+ GV hướng dẫn HS bằng những gợi ý sau: 
PHT số 1 
	Biểu hiện cụ thể của hành động kịch trong văn bản 

	Nhân vật 
	Hành động kịch qua 
lời đối thoại 
	Hành động kịch qua lời độc thoại 
	Hành động kịch qua cử chỉ, hành vi 

	Hy Lạc 
	Anh đừng sợ, phải quyết tâm mới được. 
(nói với Khiết) 
	– (nói riêng) Hai trăm ngàn đồng! Thằng vô lại nó láo quá!  
	– (cũng vờ như Lý) Bác để gia tài cho cháu, không bằng là bác cứ sống mãi với cháu. 

	Khiết 
	Nhưng mà, tôi mặc quần áo của ông cụ, lây bệnh thì chết tôi đấy! (nói với Hy Lạc)  
	 
	(cởi áo) Phải nhanh lên mới được. 

	Lý 
	– Anh mặc thêm cái áo 
măng tô này. Những 
khi 
yếu mệt, ông cụ vẫn hay mặc áo ấy. (nói với
Khiết) 
	– (nói riêng) Cảm 
tạ 
Trời Phật. 
	– (vất gói quần áo xuống) Đây áo, quần, mũ trùm đầu của ông cụ Di Lung đấy. 

	+ Có thể xem xung đột hài kịch ở đây là xung đột giữa 
	“cái thấp kém”


với “cái thấp kém”. 
+ Lí giải: Dựa vào bản chất, tính cách của các nhân vật thuộc về các bên của xung đột để xác định dạng xung đột: giữa Hy Lạc với Khiết, Lý vừa có xung đột với nhau, vừa có xung đột với cụ Di Lung (vắng mặt trong VB). Tuy nhiên trong màn kịch này, ba nhân vật vào hùa với nhau thành một phe để mưu toan chiếm gia tài của cụ Di Lung. Nhưng Khiết đã tận dụng cơ hội này để chủ động chia phần cho mình và cho Lý. Do vậy, nảy sinh xung đột với Hy Lạc. Các nhân vật trong xung đột này đều là hiện thân “cái thấp kém”: Họ vì muốn được thừa hưởng gia tài mà dám làm điều phạm pháp (liều lĩnh đóng vai cụ Di Lung, chủ gia tài, lập chúc thư giả, mạo chữ kí,…).  
PHT số 2 
	Điểm tương đồng và khác biệt giữa Hy Lạc với Khiết, Lý 

	Hy Lạc 
	Khiết, Lý 

	Hy Lạc, Khiết, Lý đều mà cụ Di Lung sắp lập; đều được chia chác quyền lợi.
Hy Lạc, Khiết, Lý đều là những kẻ 
	nóng lòng
	 trông chờ vào việc hưởng lợi từ cái chúc thư 

	
	 
	lo lắng
	 mình không được thừa kế hoặc không 

	
	
	
	

	
	
	
	liều lĩnh
	 thực hiện âm mưu làm chúc thư 

	giả khi cụ Di Lung sắp “chầu trời”. 

	Là cháu trai, có cơ hội được hưởng gia tài nhiều hơn, thậm chí sẽ là người toàn phần, duy nhất; 
Tuy là “cậu chủ” nhưng đành phải cậy nhờ đến hai người giúp việc, nhất là Khiết; trong màn kịch lập chúc thư giả, Hy Lạc đành ở vào vị thế yếu, bị Khiết giả vai cụ Di Lung 
	Là những người hầu/ giúp việc, chỉ có thể được chia phần, hưởng lợi nếu Hy Lạc chính thức là người thừa kế gia tài của Di Lung; Vì lòng tham, dám liều lĩnh thực hiện trò giả dối, phạm pháp, lưu manh (Khiết bị Hy Lạc gọi là thằng bợm, đồ đểu cáng,…). 


PHT số 3 
	Điểm tương đồng và khác biệt giữa Khiết với Lý 

	Khiết 
	Lý 

	Đều là người hầu/ giúp việc, chỉ có thể được chia phần, hưởng lợi nếu Hy Lạc chính thức là người thừa kế gia tài của Di Lung; 

	Là người hầu trai của Hy Lạc, tham gia màn kịch lập chúc thư giả trong vai trò đồng chủ mưu; Liều lĩnh, đểu cáng khi dám vượt quyền Hy Lạc, tận dụng vị thế vai kịch, thu vén lợi ích cho bản thân và Lý, cô vợ tương lai của hắn (Khiết bị Hy Lạc gọi là “thằng bợm”, đồ “đểu cáng”, đồ “du đãng”, “thằng phản bội”,…). 
	Là hầu gái của cụ Di Lung, lợi ích của Lý gắn liền với lợi ích của Khiết và Hy Lạc; 
Tuy có chút tình cảm chân thành nhưng vì những gì được hưởng, sẵn sàng làm kẻ phụ hoạ đắc lực cho mưu đồ lập chúc thư giả; 


PHT số 4 
	Thủ pháp trào phúng 
	Phân tích 

	Về cách sắp xếp hành động, sự việc 
	Tạo tiếng cười bằng tình huống hoán đổi vị thế hài hước, lố bịch: trong màn kịch làm chúc thư giả, nhân vật Khiết là người hầu trai lại vào vai cụ Di Lung, ông chủ cái gia tài, nên có quyền định đoạt, phán quyết về quyền lợi của người khác; nhân vật Hy Lạc là cậu chủ, lại vào vai thằng cháu, nên đành phải ngoan ngoãn vâng lời người hầu trai của mình 

	Về cách dựng đối thoại 
	thủ pháp tạo những lời thoại đứt đoạn của nhân vật Khiết trong vai cụ Di Lung nhằm tăng cường kịch tính.  Ví dụ: 
“Khiết – Phụ khoản. Tôi để lại cho Nguyễn Thị Lý có mặt tại đây. 
Lý – (vờ khóc) Ối trời đất ôi! 
Khiết – Lý là cháu họ xa của tôi, có công hầu hạ tôi từ năm năm nay, tôi cho lấy Khiết làm vợ chính thức, đó là điều kiện tất yếu. 
Lý – (ngã xuống như là ngất đi) Chao ôi! 

	
	Khiết – Cháu đỡ lấy nó. Và để thưởng công cho thị Lý, vì thị đã chăm nom, nâng đỡ tôi, tôi để lại cho thị... 
Lý – (vờ khóc) Trời ơi! Ông tôi tử tế quá, mà Trời Phật không để cho sống mãi! 
Khiết – … Hai trăm ngàn đồng tiền mặt (Lý vờ như cảm động, chấm nước mắt). 
Hy Lạc – (nói riêng) Hai trăm ngàn đồng! Thằng vô lại nó láo quá!” 

	Tạo sự mâu thuẫn hay thống nhất giữa lời đối thoại với độc thoại để thể hiện cái thấp kém trong nhân vật 
	Ví dụ: 
“Khiết – Còn mấy chữ nữa thôi. Phụ khoản. Tôi để lại cho Lê Văn Khiết... 
Hy Lạc – (nói rõ) Cho Lê Văn Khiết! Có lẽ nó mơ rồi. Hay là nó có ý gì? 
Khiết – Vì sự tận tâm và trung thành... Hy Lạc – (nói rõ) À! Thằng phản bội! 
Khiết – ... mà hắn luôn luôn tỏ ra trong khi phục vụ chủ hắn ...” 


PHT số 5 
	Nhận định 
	Ý kiến 

	a. Nhân vật cụ Di Lung tuy không xuất hiện nhưng thực ra vẫn luôn luôn có mặt trong các lớp kịch III, IV, V, VI 
	- Đồng tình bởi một số lí do: 
+ Gia tài là của cụ Di Lung và cái chúc thư dù thật dù giả đều gắn liền với nhân vật 
cụ Di Lung, nên dù vắng mặt, cụ Di Lung vẫn luôn hiện hữu trong lời nói, ý nghĩ, hành động của các nhân vật Hy Lạc, 
Khiết, Lý; 
+ Văn bản là một màn kịch, cụ Di Lung 
“giả” xuất hiện đầy quyền uy (do nhân vật Khiết người hầu trai của Hy Lạc giả danh) mang hình bóng của cụ Di Lung “thật”. Điều này gây cảm giác cụ Di Lung vẫn luôn hiện hữu. 
-  Không đồng tình với ý kiến trên, bởi lí do, chẳng hạn: 
Không nên đồng nhất sự hiện hữu thật sự của nhân vật với ảo ảnh, hình bóng của nhân vật ấy 

	b. Cái chúc thư cũng là một nhân vật văn học có nhiều ý nghĩa 
	- Đồng tình với ý kiến trên với lập luận, chẳng hạn:  
+ Nhân vật trong tác phẩm văn học không phải chỉ có con người; trong nhiều trường hợp, thần thánh, ma quỷ, con vật, đồ vật cũng có thể được xây dựng như một hình tượng nhân vật nhân hoá, mang nghĩa biểu tượng. 
+ Mang nghĩa biểu tượng, tạo tính mập mờ hài hước giữa thật và giả, giữa hợp pháp và bất hợp pháp, giữa việc tự nguyện cho thừa kế và việc giả danh để chiếm quyền thừa kế 
- Không đồng tình ý kiến trên, với lập luận, chẳng hạn: 
+ Cái chúc thư là văn bản kịch, nhân vật kịch khác nhân vật truyện ở chỗ phải có hành động và được thể hiện qua hành động (lời thoại, hành vi, cử chỉ,…), tương tác với nhân vật khác, góp phần làm nảy sinh xung đột hay giải quyết xung đột.  
+ “Cái chúc thư” có thể xem là một hình ảnh biểu tượng, nhưng không thể/ không nên xem là nhân vật kịch vì nó không có hành động


	
	2.3.2. Tìm hiểu thông điệp
	 


a. Mục tiêu 
Xác định được thông điệp của Vb, phân tích được thủ pháp nghệ thuật trong việc thể hiện thông điệp 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ HS hoàn thiện PHT 
	Thông điệp 
	Căn cứ 

	 
	 


· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhóm đôi hoàn thành các PHT  
· Báo cáo, thảo luận: 2- 4 nhóm trình bày ý kiến, các nhóm HS khác bổ sung - Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx, đánh giá về kết quả tảo luận 
+ GV hướng dẫn HS bằng những gợi ý sau: 
	Thông điệp 
	Căn cứ 

	· Vì quyền lợi vật chất (như thừa kế gia tài, chia chác lợi tức,…), không ít kẻ có thể hành động liều lĩnh, bất chấp pháp luật và đạo lí. 
· Những kẻ tham lam, hám lợi như Hy Lạc, Khiết, Lý sẵn sàng cấu kết với nhau thực hiện mưu đồ bất chính, nhưng vì tranh đoạt quyền lợi, khi cần, họ có thể “phản bội” nhau hoặc nhục mạ nhau
	Căn cứ để xác định thông điệp là từ hành động, xung đột, câu chuyện; từ sự va đập giữa các tính cách của nhân vật; từ ngôn ngữ kịch và từ tính chỉnh thể của tác phẩm 

	
	2.3.3. Liên hệ, vận dụng
	 


a. Mục tiêu 
Nêu được cách tiếp cận đối với VB văn học, nhập vai thể hiện lời thoại của nhân vật 
b. Tổ chức thực hiện 
Giao nhiệm vụ 
Hoàn thiện PHT (câu 6); câu 7 
	Thể loại 
	Dấu hiệu 

	Hài kịch 
	 


Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhóm đôi hoàn thành các PHT  
+ Cá nhân thực hiện câu 7 
Báo cáo, thảo luận: 2- 4 nhóm trình bày ý kiến, các nhóm HS khác bổ sung
 - Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx, đánh giá về kết quả thảo luận 
+ GV khen ngợi những HS xung phong thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý cách diễn xuất 
+ GV hướng dẫn HS bằng những gợi ý sau: 

	Thể loại
	Dấu hiệu

	Hài kịch
	- Nhân vật: Cụ Di Lung, Hy Lạc, Khiết và Lý. Hy Lạc, 
- Khiết và Lý là hiện thân cho cái thấp kém 
- Hành động: Qua lời đối thoại, lời độc thoại, qua cử chỉ, hành vi 
- Xung đột: các nhân vật vừa thống nhất vừa có mâu thuẫn xung đột về quyền lợi 
· Lời thoại: “Khiết – Còn mấy chữ nữa thôi. Phụ khoản. Tôi để lại cho Lê Văn Khiết... Hy Lạc – (nói rõ) Cho Lê Văn Khiết! Có lẽ nó mơ rồi. Hay là nó có ý gì? Khiết – Vì sự tận tâm và trung thành... Hy Lạc – (nói rõ) À! Thằng phản bội! 
Khiết – ... mà hắn luôn luôn tỏ ra trong khi phục vụ chủ hắn ...” 
· Lời chỉ dẫn sân khấu: thê rhieenj trong các cụm từ được đặt trong dấu ngoặc đơn - Thủ pháp trào phúng:  
+ Tạo tiếng cười bằng tình huống hoán đổi vị thế hào hước 
+ Những lời thoại đứt đoạn của nhân vật Khiết trong vai cụ Di Lung nhằm tăng kịch tính.












TIẾT 60.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
1. Hoạt động đọc kết nối chủ điểm: Văn bản Loại vi trùng quý hiếm (A-zit Nê- xin)
1.1. Trải nghiệm cùng văn bản 
a. Mục tiêu 
Sử dụng một số kĩ năng đọc để thực hiện trải nghiệm cùng văn bản b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
+ GV yêu cầu cá nhân nối tiếp nhau đọc hết văn bản 
· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS thực hiện theo yêu cầu đọc nội dung văn bản - Báo cáo, thảo luận: 2- 4 HS đọc - Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx về cách thực hiện các kĩ năng đọc, chỉ ra những điểm HS cần rèn luyện thêm để thực hiện thành thạo các kĩ năng trong quá trình đọc. 
1.2. Suy ngẫm và phản hồi 
a. Mục tiêu 
Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung văn bản. 
Liên hệ, kết nối với VB Ông Giuốc đnh mặc lễ phục và VB Cái chúc thư để hiểu rõ hơn chủ điểm Những tình huống khôi hài 
b. Tổ chức thực hiện 
Giao nhiệm vụ 
+ HS thực hiện trả lời các câu hỏi trong sgk theo nhóm đôi 
- Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhóm đôi hoàn thành các câu hỏi  
- Báo cáo, thảo luận: 2- 4 HS trình bày ý kiến, các HS khác bổ sung 
- Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx, đánh giá về kết quả thảo luận + GV hướng dẫn HS bằng những gợi ý sau: Câu 1: Nhân vật 
Ông giáo sư và các cộng sự của ông ta thuộc hạng người vô cảm, vô tình, làm khoa học một cách lạnh lùng, thuần tuý, không vì con người; họ xem cơn đau của bệnh nhân, những căn bệnh của con người là cơ hội để phát triển sự nghiệp, tiến thân; xem bệnh nhân chỉ như những con chuột bạch, những “ca” thí nghiệm, những vật hi sinh. 
Người kể chuyện ngôi thứ ba, tuy chỉ đứng bên ngoài để quan sát, miêu tả, nhưng thái độ phê phán, châm biếm dành cho ông giáo sư và cộng sự của ông ta là khá rõ ràng. Hành động máy móc, lời nói vô cảm của nhân vật ông giáo sư, tự nó toát lên tiếng nói phê phán, châm biếm. Mặt khác, người kể chuyện cũng mượn điểm nhìn của nhân vật ông bác sĩ để phô bày hành động, lời nói, tâm địa của ông ta. 
Câu 2: Yếu tố tạo ra tiếng cười 
Cũng như hài kịch, truyện cười dân gian, tiếng cười trong truyện trào phúng hiện đại kiểu như sáng tác của A-zít Nê-xin được tạo ra qua hình tượng nhân vật, tình huống các thủ pháp và ngôn ngữ trào phúng. 
Ví dụ, tình huống trào phúng ở đây nằm ngay trong nhan đề truyện: “Loại vi trùng quý hiếm”. Đó là cụm từ/ thuật ngữ quan trọng trong lời nói, ý nghĩ và toàn bộ cách ứng xử của ông giáo sư bác sĩ.  
Và trên thực tế, ông giáo sư đã làm tất cả để nuôi con vi trùng “quý hiếm”, hoàn toàn vô trách nhiệm, bỏ rơi người bệnh, sự bất chấp nguy hiểm đau đớn của họ. Ví dụ: 
“Vị giáo sư khư khư giữ con vi trùng ấy không chỉ như một bảo vật mà còn là một kì tích cho sự phát hiện vĩ đại . Ngài và đoàn tuỳ tùng của ngài làm việc đến quên ăn, quên ngủ để duy trì sự sống cho nó. Con vi trùng được nhuộm màu, được phóng to gấp cả ngàn lần và tạo mọi điều kiện để tiến hành thí nghiệm trong các môi trường hoá chất và nhiệt độ khác nhau.” 
Đặc biệt, đọc đoạn thoại áp cuối, người đọc nhận ra sự tàn nhẫn đến mức kinh hoàng của vị giáo sư: 
“– Bệnh nhân ra sao rồi? 
· Anh ta hết đau rồi. – Bác sĩ điều trị đáp. Giáo sư nhướng mày: 
· Thế là thế nào? 
Bác sĩ điều trị cụp mắt xuống: 
· Anh ta mù rồi! 
Vị giáo sư nở nụ cười hết cỡ: 
· Tuyệt vời! Đúng như tôi đã nói, sau bốn mươi tám giờ nếu không vô hiệu hoá được vi trùng thì bệnh nhân tất nhiên sẽ mù và cơn đau sẽ dứt. Tôi chắc chắn là bệnh nhân hoàn toàn mất thị, đúng không nào?” 
Về hình tượng nhân vật:  cũng như bức tranh minh hoạ trong SGK, hình tượng ông bác sĩ và các cộng sự của ông ta được vẽ theo lối biếm hoạ: phóng đại một số nét hành vi, lời nói khác thường. 
Về ngôn ngữ trào phúng: Tác giả sử dụng thủ pháp nói ngược (“tài năng”, “khả kính”) ở đoạn kết để tăng độ chua chát, mặn mà sâu sắc của tiếng cười trào phúng: “Vị giáo sư tài năng , khả kính cùng đoàn tuỳ tùng lại lũ lượt kéo trở lại phòng thí nghiệm nhãn khoa để tiếp tục công trình nghiên cứu về loại vi trùng quý hiếm.” 
Câu 3: Nhan đề của văn bản 
Cách đặt nhan đề cho văn bản và cách sử dụng cụm từ “Loại vi trùng quý hiếm” trong văn bản hoàn toàn nhằm mục đích châm biếm chứ không phải ca ngợi phát minh vĩ đại. Đã là vi trùng gây đau mắt và có thể gây mất thi giạ	́c cho người bênh thì nó là vi trùng có hại. Điều này hoàn toàn là châm biếm vị giáo sư tự mãn này. Viêc p̣hát hiện ra con vi trùng khiến ông vui mừng đến nỗi không để tâm viêc chữa trị cho bệnh nhân trong khi trọng trách lớn nhất của người bác sĩ ̣ là cứu người, những điều nên là thì bác sĩ lại quên . Khi bênh nhân đạn bĩ	 mụ	̀ thi ̀ ông ta lai tươi cượ̀i rạng rỡ khẳng định mình đã nói đúng về con vi trùng. 

TIẾT 61. 
Đọc mở rộng theo thể loại: Văn bản Thuyền trưởng tàu viễn dương
 (Lưu Quang Vũ)
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản 
a. Mục tiêu 
Sử dụng một số kĩ năng đọc để thực hiện trải nghiệm cùng văn bản
 b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
+ GV yêu cầu cá nhân nối tiếp nhau đọc hết văn bản 
· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ HS thực hiện theo yêu cầu đọc nội dung văn bản - Báo cáo, thảo luận: 2- 4 HS đọc - Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx về cách thực hiện các kĩ năng đọc, chỉ ra những điểm HS cần rèn luyện thêm để thực hiện thành thạo các kĩ năng trong quá trình đọc. 
2.2. Suy ngẫm và phản hồi 
a. Mục tiêu 
Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng; nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác giả gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật văn bản; phân tích được 1 số căn cứ để xác định chủ đề 
· Vận dụng kĩ năng đọc hài kịch đã học vào đọc một văn bản hài kịch mới 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
NV1: Tìm hiểu nhân vật (Cặp đôi) 
? Theo em Giữa người coi trọng “sĩ diện” với người mắc “bệnh sĩ” có gì khác nhau? Trong vở kịch nhân vật nào mắc bệnh sĩ? Phân tích chi tiết tiêu biểu 
?Điều gì khiến ông Toàn Nha nghi rằng ông đang đưỡ c chợ ̉ đi cấp cứ u trên môt “con tạ ̀u viên dương”̃ , măc dụ ̀ trên thưc tệ́ , đó chỉ là chiếc tàu chở phân đam cho đị a phương̣ ? 
NV 2: Lời đối thoại và lời chỉ dẫn sân khấu (Cặp đôi) 
+ PHT số 1 
Nhân vật
 
Lời thoại nhân 
vật
 
L
ời chỉ dẫn sân khấu
 
Tiến
 
 
 
Xoan
 
 
 
Ông Toàn 
Nha
 
 
 
NV 3: Hành động làm nảy sinh xung đột và 
giải quyết xung đột
 
(
Nhóm 
4
-
 
6
 hs
)
 
+
 PHT số 
2
 

	Các bên xung đột 
	Các hành động làm nảy sinh xung đột 
	Các hành động giải quyết xung đột 

	Tiến, Hưng, Xoan, Nhàn 
	· Tiến- Hưng 
· Xoan- Nhàn 
	 

	
	NV 4: Chủ đề, thủ pháp trào phúng (Cặp đôi)
	 


+ PHT số 3 
	Chủ đề 
	Phân tích thủ pháp trào phúng 

	 
	 


 
NV 5: Khái quát đặc điểm của thể loại kịch 
+PHT số 4 
	Yếu tố 
	Đặc điểm 
	Thuyền trưởng tàu viễn dương 

	Nhân vật 
	Dựa vào mục Tri 
	 

	
	thức Ngữ văn  
	

	Hành động 
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	 

	Xung đột 
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	 

	Lời thoại 
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	 

	Lời chỉ dẫn sân khấu 
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	 

	Thủ pháp trào phúng 
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	 


· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhóm đôi, 4- 6 HS hoàn thành các câu hỏi và PHT  
· Báo cáo, thảo luận: 2- 4 cá nhân (nhóm) HS trình bày ý kiến, các HS khác bổ sung 
· Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx, đánh giá về kết quả thảo luận + GV hướng dẫn HS bằng những gợi ý sau: 
*  Tìm hiểu nhân vật  
· Sĩ diện: là thể diện cá nhân, muốn làm ra vẻ không thua kém ai để được coi trọng hoặc muốn giấu sự thua kém của mình cho người khác ko coi thường 
· Bệnh sĩ: cố tỏ ra, muốn làm người khác tôn trọng mình bằng những điều mình ko có 
· Trong vở kịch nhân vật ông chủ tịch Toàn Nha mắc bệnh sĩ 
· Nhân vật này đã gây ra ngộ nhận và hậu quả nghiêm trọng. Không những thế còn lây lan ra đến người xung quanh, khiến họ ko còn là mình và lâm vào những tình huống khôi hài và lố bịch  
Chính bệnh sĩ của ông Toàn Nha, Văn Sửu khiến xảy ra vụ nổ, nhiều kế hoạch khoa trương thanh thế bị thất bại thê thảm nhưng ông Chủ tịch Toàn Nha cho đến cuối vở kịch vẫn chưa hết sĩ, chưa tỉnh ngộ. Bị thương vì vụ nổ, người ta phải vội vã dùng tàu chở phân đạm theo đường sông chở ông đi cấp cứu, ông vẫn sung sướng hãnh diện khi nghĩ rằng mình đang được con rể tương lai – một thuyền trưởng tàu viễn dương – dùng con tàu viễn dương chở ông đi bệnh viện cấp cứu. Chỉ một chi tiết như vậy đủ thấy bệnh sĩ ở ông Chủ tịch Toàn Nha trầm trọng như thế nào 
· Điều khiến ông Toàn Nha nghi rằng ông đang đưỡ c chợ ̉ đi cấp cứ u trên môt “con tạ ̀u viên dương”̃ , măc dụ ̀ trên thưc tệ́ , đó chỉ là chiếc tàu chở phân đam cho đị a phương̣ là: 
+ Vì kém hiểu biết, ảo tưởng nặng nề về kế hoạch và tành tích phát triển hợp tác xã thành một hình mẫu điển hình 
+ Vì chậm hiểu, thiếu nhạy cảm trong khi thực tế đã có nhiều thay đổi 
+ Vì bệnh sĩ ông đã lầm tưởng những danh xưng to tắt mà ong và Văn Sửu dàn dựng trọng một màm kịch là sự thực 
· Lời đối thoại và lời chỉ dẫn sân khấu  
+ PHT số 1 
 

	Nhân vật 
	Lời thoại nhân vật 
	Lời chỉ dẫn sân khấu 

	Tiến 
	Tiến – Điên à? Trời rét thế này! Xem nào (suy nghĩ). 
Mình sẽ trao đổi rất ngắn gọn rồi tìm cách đẩy họ rời khỏi tàu ngay. Họ sẽ bận bốc dỡ dưới mấy xà lan kia... Còn cậu... (chỉ vào một thùng gỗ to, ở ngoài có vẽ hình cái ô và cái cốc) chui vào, không ngạt đâu, có mấy khe đủ thở. Nằm im. Mình sẽ đẩy họ rời khỏi đây ngay. Nhanh thôi. Nhưng cậu phải nằm im đấy! Chui vào nhanh lên! 
(Đẩy Hưng chui vào hòm, đóng nắp 
lại. Nhàn và Xoan xuất hiện.) 
	.. (suy nghĩ)... 
... (chỉ vào một thùng gỗ to, ở ngoài có vẽ hình cái ô và cái cốc)... 
(Đẩy Hưng chui vào hòm, đóng nắp lại. Nhàn và Xoan xuất 
hiện.) 

	Xoan 
	Xoan – (giật mình) Ối chị ơi! (vội nhảy khỏi cái hòm) Có tiếng gì trong cái hòm này... như tiếng thở ấy... Eo ơi! 
	(giật mình)... 
... (vội nhảy khỏi cái hòm)... 

	Ông Toàn Nha 
	Ông Toàn Nha – (cố ngồi dậy, nửa nằm nửa quỳ, vung tay) Chúng ta vẫn thắng lợi lớn! Rất lớn! Nổ máy! Mục tiêu: Bệnh viện huyện. Tiến lên! Các đồng chí! Hùng Tâm ta tiến lên! (ngã gục). 
	(cố ngồi dậy, nửa nằm nửa quỳ, vung tay)… 
…(ngã gục) 


 
· Hành động làm nảy sinh xung đột và giải quyết xung đột 
+ PHT số 2 
	Các bên xung đột 
	Các hành động làm nảy sinh xung đột 
	Các hành động giải quyết xung đột 

	Tiến, Hưng, Xoan, Nhàn 
	· Tiến, Hưng: Tiến bày cho Hưng tránh mặt Nhàn, Xoan bằng cách chui vào thùng và nói dối là “thuyền trưởng đi vắng”. Núp trong thùng Hưng vô tình tạo ra tiếng động… 
· Xoan, Nhàn tỏ ý ngờ vực, sốt ruột: phát hiện tiếng động nghe tiếng giải thích (nói dối) là tiếng chuột chạy, Xoan tỏ sự sốt sắng muốn tìm cách tiêu diệt chuột. 
	- Hưng vẫn núp trong thùng Tiến tìm lời 
chống chế Xoan, Nhàn  - Xoan muốn ném cái thùng gỗ xuống sông để nhấn chết con chuột; Tiến lại tìm cách chống chế để cứu nguy cho Hưng; Nhàn cho rằng đó là lòng “nhân đạo” rất lạ lùng. Giữa lúc đó thì có tiếng nổ và tiếng kêu cứu Hưng buộc phải chui ra. 

	
	
	Khi Khi mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn và cùng nhau đi dập lửa. 


 
	
	* Chủ đề, thủ pháp trào
	  

	Chủ đề 
	Phân tích thủ pháp trào phúng 

	Thói sống háo danh, mắc bệnh sĩ để rồi hại đến bản thân mà vẫn không biết sai. 
	· Nhà văn đã tạo ra các tình huống xung đột giữa các nhân vật để làm nổi bật hậu quả của sự giả dối. Ví dụ, Hưng đã nói dối Nhàn nhưng Nhàn lại biết sự thật ; Ông Nha đã bị bỏng và đươc chợ ̉ đi trên con tàu chở phân đam nhưng khi tỉnh dậy vẫn nghĩ mình đang trên ̣ tàu viễn dương. 
· Tác giả sử dụng ngôn từ mang tính châm biếm, ví dụ như việc gọi các nhân vật là “háo danh sĩ”, “viễn dương cơ” hay “biển cơ”. Bản thân việc có “háo danh” làm cho các nhân vật rơi vào những tình huống rắc rối và đau khổ 
· Để miêu tả rõ nét tính cách của các nhân vật và chỉ ra sự thái quá của thói sống háo danh , mắc bệnh sĩ, tác giả đã sử dụng câu từ châm biếm và tạo ra các tình huống xung đột trong truyện. 


KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ LOẠI KỊCH
	Yếu tố
	Đặc điểm
	Thuyền trưởng tàu viễn dương

	Nhân vật
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	Tiến, Hưng, Xoan, Nhàn, Ông Toàn Nha

	Hành động
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	Hành động làm nảy sinh xung đột và giải quyết xung đột giữa Tiến, Hưng, Xoan, Nhàn

	Xung đột
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	Xung đột giữa các nhân vật: Tiến-	Hưng: ........; Toàn- Xoan:.......

	Lời thoại
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	HS liệt kê ví dự từ VB

	Lời chỉ dẫn sân khấu
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	… (suy nghĩ) ...
	... (chỉ vào một thùng gỗ to, ở ngoài có vẽ hình cái ô và cái cốc)...
(Đẩy Hưng chui vào hòm, đóng nắp lại. Nhàn và Xoan xuất hiện.)

	Thủ pháp trào phúng
	Dựa vào mục Tri thức Ngữ văn  
	Ngôn từ mang tính châm biếm, ví dụ 	thức Ngữ văn  	như việc gọi các nhân vật là “háo danh sĩ”, “viễn dương cơ” hay “biển cơ” 


		 
2.3. Khái quát đặc điểm thể loại và rút ra kinh nghiệm đọc thể loại hài kịch 
a. Mục tiêu 
Khái quát đặc điểm thể loại và rút ra kinh nghiệm đọc hài kịch b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
Nhóm 4- 6 HS dựa vào mục Tri thức Ngữ văn hoàn thành Bảng tóm tắt 
	BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀI KỊCH VÀ LƯU Ý 
VỀ CÁCH ĐỌC HÀI KỊCH 

	Yếu tố 
	Đặc điểm 
	Lưu ý về cách đọc hài kịch 

	Nhân vật 
	· Là đối tượng của tiếng cười, hiện thân cho cái xấu, thấp kém trong xã hội 
· Tính cách nhân vật thể hiện qua những biến cố dẫn đến sự phơi bày cái xấu 
	 

	Hành động 
	· Là toàn bộ hoạt động của nv, thể hiện qua lời thoại dưới nhiều dạng khác nhau 
· Các hành động đều dẫn đến xung đột và giải quyết xung đột từ đó thể hiện chủ đề. 
	

	Xung đột 
	· Nảy sinh dựa trên sự đối lập, mâu thuẫn tạo giữa các nhân vật 
· Có nhiều kiểu xung đột: cáo cả- cao cả; cao cả- thấp kém; thấp kém- thấp kém 
· Mẫu thuẫn trong hài kịch thường là mâu thuẫn giữa cái thấp kém với cái thấp kém 
	

	Lời thoại 
	lời của các nhân vật nói với nhau (đối thoại) nói với bản thân (độc thoại) hay nói với khán giả (bàng thoại). 
	

	Lời chỉ dẫn sân khấu 
	Chú thích ngắn gọn của tác giả biên kịch: hướng dẫn gợi ý cho đạo diễn và diễn viên 
	

	Thủ pháp trào phúng 
	Thủ pháp phóng đại, các thủ pháp tăng tiến, giễu nhại, mỉa mai, nối nói hóm  hỉnh, chơi chữ nối nói nghịch lý 
	


· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhóm đôi, 4- 6 HS hoàn thành PHT  
· Báo cáo, thảo luận: 2 (nhóm) HS trình bày ý kiến, các HS khác bổ sung - Đánh giá, kết luận:  
+ GV nx, đánh giá về kết quả thảo luận 
+ GV hướng dẫn HS bằng những gợi ý sau: 
	BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀI KỊCH VÀ LƯU Ý 
VỀ CÁCH ĐỌC HÀI KỊCH 

	Yếu tố 
	Đặc điểm 
	Lưu ý về cách đọc hài kịch 

	Nhân vật 
	· Là đối tượng của tiếng cười, hiện thân cho cái xấu, thấp kém trong xã hội 
· Tính cách nhân vật thể hiện qua những biến cố dẫn đến sự phơi bày cái xấu 
	- 
 
- 
	Cần nhận biết và
	 

	
	
	
	
	phân tích:
	 
 
 
	

	
	
	
	
	Diễn biến các sự kiện, tác động qua lại 
trong hành động của các nhân vật
Xung đột kịch, quá trình nảy sinh, phát 
triển, giải quyết xung đột kịch 
Đối tượng cảu tiếng cười và các thủ pháp trào phúng
Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại của các 
nhân vật và chỉ dẫn sân khấu 
	
	

	Hành động 
	· Là toàn bộ hoạt động của nv, thể hiện qua lời thoại dưới nhiều dạng khác nhau 
· Các hành động đều dẫn đến xung đột và giải quyết xung đột từ đó thể hiện chủ đề. 
	
	
	
	
	

	Xung đột 
	· Nảy sinh dựa trên sự đối lập, mâu thuẫn tạo giữa các nhân vật 
· Có nhiều kiểu xung đột: cáo cả- cao cả; cao cả- thấp kém; thấp kém- thấp kém 
· Mẫu thuẫn trong hài kịch thường là mâu thuẫn giữa cái thấp kém với cái thấp kém 
	
	
	
	
	

	Lời thoại 
	lời của các nhân vật nói với nhau (đối thoại) nói với bản thân (độc thoại) hay nói với khán giả (bàng thoại). 
	
	
	
	
	

	Lời chỉ dẫn sân khấu 
	Chú thích ngắn gọn của tác giả biên kịch: hướng dẫn gợi ý cho đạo diễn và diễn viên 
	
	
	
	
	

	Thủ pháp trào phúng 
	Thủ pháp phóng đại, các thủ pháp tăng tiến, giễu nhại, mỉa mai, nối nói hóm  hỉnh, chơi chữ nối nói nghịch lý 
	
	
	
	
	

	3. Vận dụng
	 


a. Mục tiêu 
Cách tiếp cận văn bản qua hình thức nhập vai thể hiện lời thoại của nhân vật 
b. Tổ chức thực hiện 
· Giao nhiệm vụ 
?Hãy cùng các bạn trong nhóm chọn 1 đoạn để đọc phân vai, diễn xuất 1 cảnh mà 
· Thực hiện nhiệm vụ:  
+ Cá nhân HS thực hiện   
· Báo cáo, thảo luận:  
+ HS phân vai, diễn xuất 
+ HS trao đổi về cách thể hiện diễn xuất - Đánh giá, kết luận:  
+ GV khuyến khích, khen ngợi HS qua một số lượt thoại (đối thoại, độc thoại) của các nhân vật 




 
 DẠY TIẾNG VIỆT
TRỢ TỪ,  THÁN TỪ VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Thời gian thực hiện:  2 tiết (62, 63)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm và chức năng của trợ từ, thán từ
1.2. Năng lực chung
- NL Giao tiếp và hợp tác: thể hiện qua hoạt động làm việc cặp đôi và nhóm trong hoạt động học hình thành kiến thức và luyện tập
- NL sáng tạo: hình thành qua việc có cảm nhận mới mẻ về VB
2. Phẩm chất:
Tôn trọng và đề cao tính trung thực trong làm việc nhóm
 	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV;  Một số video, tranh ảnh, phim liên quan đến bài học
- Máy chiếu;  Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm; Phiếu học tập.
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Sơ đồ, bảng biểu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu
- Kích hoạt được hiểu biết kiến thức nền liên quan đến nội dung bài học
- Xác định được nội dung bài học và nhiệm vụ học tập tiếng việt cần thực hiện
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: Cá nhân thực hiện cột K, W trong bảng sau
	K
	W
	L

	Những điều em đã biết về trợ từ, thán từ
	Những điều em muốn biết thêm về đặc điểm và chức năng của trợ từ, thán từ
	Những điều em đã học được về đặc điểm và chức năng của trợ từ, thán từ

	..................
	...................
	.......................



- Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ 
- Báo cáo, thảo luận: HS trình bày theo hình thức cá nhân, các HS khác nx (nếu có)
- Đánh giá, kết luận: 
- GV tổng hợp ý kiến, không chốt đáp án và dẫn dắt vào bài
- Từ chia sẻ của HS, GV tổng kết lại ý kiến và gợi dẫn vào bài học  
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm trợ từ, thán từ
- Nêu được đặc điểm, chức năng của trợ từ, thán từ
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
+ HS đọc mục Tri thức Ngữ văn thực hiện PHT
	PHIẾU HỌC TẬP: TÌM HIỂU TRỢ TỪ, THÁN TỪ

	Loại từ
	Khái niệm
	Phân loại

	Trợ từ
	
	

	Thán từ
	
	


+ Nhóm 1: Hãy phân tích sự khác nhau trong những ví dụ sau:
a. Nó có hai cây bút.
b. Nó có những hai cây bút.
c. Nó chỉ có hai cây bút.
+ Nhóm 2: các từ “ chính” “ ngay cả” biểu thị điều gì?
a. Chính bài kiểm tra điểm thấp đã làm nó buồn.
b. Ngay cả tôi cũng không biết sự việc này.
+ Nhóm 3: các từ “ Ôi” “ ui” biểu thị điều gì?
- Ôi! Tớ được điểm 10 môn Anh văn luôn này!
- Ui! Cậu giỏi quá!
+ Nhóm 4: các từ “này” “ừ” biểu thị điều gì?
- Này! Cậu thấy điểm môn Sử làm cho kết quả HK này tăng lên không? 
- Ừ! Tớ cũng nghĩ như vậy
? Phân biệt sự khác nhau giữa trợ từ và thán từ.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS tìm thông tin điền vào PHT
+ Các nhóm thảo luận 
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày theo hình thức cá nhân, các HS khác nx (nếu có)
+ Các nhóm đại diện trình bày kết quả 
- Đánh giá, kết luận: 
+ GV nx câu trả lời của HS, khuyến khích những HS thực hiện tốt nhiệm vụ
+ GV kết luận
	PHIẾU HỌC TẬP: TÌM HIỂU TRỢ TỪ, THÁN TỪ

	Loại từ
	Khái niệm
	Phân loại

	Trợ từ
	Chuyên dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá của người nói và người nghe hoặc sự việc nói đến trong câu
	+ Để nhấn mạnh 
+ Biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó (Trợ từ tình thái).

	Thán từ
	Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp
	+ Thán từ bộc lộ tình cảm cảm xúc 
+ Thán từ gọi đáp


+ Nhóm 1: Hãy phân tích sự khác nhau trong những ví dụ sau:
a. Nó có hai cây bút-> Thông báo sự việc
b. Nó có những hai cây bút-> Đánh giá nó có nhiều bút 
c. Nó chỉ có hai cây bút-> Đánh giá nó có ít bút 
+ Nhóm 2: các từ “ chính” “ ngay cả” biểu thị điều gì?
a. Chính bài kiểm tra điểm thấp đã làm nó buồn-> Nhấn mạnh sự việc, đối tượng được nói đến
b. Ngay cả tôi cũng không biết sự việc này-> Nhấn mạnh sự việc, đối tượng được nói đến
+ Nhóm 3: các từ “ ôi” “ui” biểu thị điều gì?
- Ôi! Tớ được điểm 10 môn Anh văn luôn nè!-> thể hiện thái độ, bộc lộ tình cảm, cảm xúc, ngạc nhiên, bất ngờ
- Ui! Cậu giỏi quá!-> thể hiện thái độ, bộc lộ tình cảm, cảm xúc, khen ngợi
+ Nhóm 4: các từ “này” “ừ” biểu thị điều gì?
- Này! Cậu thấy điểm môn Sử làm cho kết quả HK này tăng lên không?-> gọi 
- Ừ! Tớ cũng nghĩ như vậy-> đáp
+ Phân biệt trợ từ và thán từ
[image: ]
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- Xác định trợ từ, thán từ được sử dụng trong lời thoại
- Chỉ ra được chức năng của trợ từ, thán từ
b. Tổ chức thực hiện 
* NV 1: Tìm, xác định nghĩa và nêu chức năng của trợ từ, thán từ
- Giao nhiệm vụ:
+ Cá nhân thực hiện bài tập 1
+ Nhóm đôi HS thực hiện bt 2,3,4
PHT SỐ 1
	Câu
	Trợ từ
	Thán từ

	a
	
	

	b
	
	

	c
	
	


PHT SỐ 2
	Câu
	Thán từ
	Nghĩa và chức năng

	a
	
	

	b
	
	

	c
	
	


PHT số 3
	Câu
	Trợ từ
	Đặc điểm

	a 1
	
	

	b 1
	
	


PHT số 4
	Câu
	Trợ từ
	Nghĩa và chức năng

	a
	
	

	b
	
	

	c
	
	

	d
	
	


- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS hoàn thiện PHT số 1
+ Các nhóm thảo luận PHT số 2,3,4
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày theo hình thức cá nhân, các HS khác nx (nếu có)
+ Các nhóm đại diện trình bày kết quả 
- Đánh giá, kết luận: 
+ GV nx câu trả lời của HS, khuyến khích những HS thực hiện tốt nhiệm vụ
+ GV gợi ý để HS chốt kiến thức
+ PHT SỐ 1
	Câu
	Trợ từ
	Thán từ

	a
	à
	A

	b
	chứ, cả
	vâng

	c
	ạ, đâu
	chứ


+ PHT SỐ 2
	Câu
	Thán từ
	Nghĩa và chức năng

	a
	- ớ
- này
- Ớ này! Vào đây, các chú.

	ớ: (khẩu ngữ) từ gọi dùng để gọi người ở xa, thường là không quen.
này: từ thốt ra như để gọi người đối thoại, bảo hãy chú ý.
Chức năng: gọi đáp.

	b
	- ồ
– “Cụ lớn”, ồ, ồ, cụ lớn!

	ồ: từ thốt ra biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ.
Chức năng: bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

	c
	- ô kìa
– Ô kìa, bác phó! Vải này là thứ hàng tôi đưa bác may bộ lễ phục trước của tôi đây mà. Tôi nhận ra đúng nó rồi.
	ô kìa: từ thốt ra biểu lộ sự ngạc nhiên cao độ.
Chức năng: bộc lộ tình cảm, cảm xúc.



+ PHT SỐ 3
	Câu
	Trợ từ
	Đặc điểm

	a1
	mất
Tôi đau đớn quá! Tôi chết mất thôi.

	Từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ của một tình cảm mà mình cảm thấy không sao kìm được (sự đau đớn).

	b1
	kia
Cái tội giả mạo chữ kí là một trọng tội, tôi run lắm kia, cậu ạ.
	Từ biểu thị ý nhấn mạnh cho người đối thoại chú ý đến điều vừa được nói đến, ý như muốn bảo rằng: như thế đấy, chứ không phải khác đâu.


+ PHT SỐ 4
	Câu
	Trợ từ
	Đặc điểm và chức năng

	a
	ư
Một tên đầy tớ mà bác cho nhiều đến thế ư?

	ư: từ biểu thị ý hỏi, biểu thị thái độ ngạc nhiên trước điều mình có phần không ngờ tới.
Chức năng: tạo kiểu câu nghi vấn, thể hiện thái độ của người nói.
Đây là trợ từ tình thái.

	b
	à
Bệnh nhân mới à? Anh ta làm sao?

	à: từ biểu thị ý hỏi để rõ thêm về điều mình có phần ngạc nhiên.
Chức năng: tạo kiểu câu nghi vấn, thể hiện thái độ của người nói.
Đây là trợ từ tình thái.

	c
	ạ
Bẩm, đúng ạ!

	ạ: từ biểu thị ý kính trọng khi nói chuyện với những người ở có vị trí, tuổi tác, thứ bậc,… cao hơn mình.
Chức năng: tạo kiểu câu cảm thán, thể hiện thái độ kính trọng của người nói.
Đây là trợ từ tình thái.

	d
	đến
Ngài và đoàn tuỳ tùng của ngài làm việc đến quên ăn quên ngủ để duy trì sự sống cho nó.
	đến: từ biểu thị ý nhấn mạnh về tính chất bất thường của một hiện tượng để làm nổi bật mức độ cao của một việc nào đó.
Chức năng: đứng trước các từ ngữ cần được nhấn mạnh, nhấn mạnh mức độ làm việc (đến quên ăn quên ngủ) của “ngài và đoàn tuỳ tùng”.
Đây là trợ từ nhấn mạnh.


 	*NV 2: Đặt câu
- Giao nhiệm vụ: Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm bên phải đặt câu có trợ từ, nhóm bên trái đặt câu có sử dụng thán từ.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ
- Báo cáo, thảo luận: 
+ Các nhóm đại diện trình bày kết quả, nhóm còn lại nx, bổ sung
- Đánh giá, kết luận: 
+ GV nx câu trả lời của HS, khuyến khích những HS thực hiện tốt nhiệm vụ
· Chao ôi, bông hoa mới đẹp làm sao!
 Trời đất ơi, sao tôi khổ thế này! 
· Chính nó đã làm gãy cái ghế.
·  Chỉ có chăm học mới làm cho trí thông minh được toả sáng.
* NV 3: Sử dụng trợ từ, thán từ
- Giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 4- 6 HS thực hiện bài tập 6
+ Mỗi HS trong nhóm dựa vào lời thoại mình thể hiện, chỉ ra trợ từ, thán từ được sử dụng trong mỗi câu sau đó nêu chức năng.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ nhập vai và thể hiện lời thoại
+ Cá nhân HS chỉ ra trợ từ và thán từ, nêu chức năng
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS thực hiện nhập vai, thể hiện lời thoại
+ 2- 4 HS trình bày kết quả, HS khác nx, bổ sung
- Đánh giá, kết luận: 
+ GV nx câu trả lời của HS, khuyến khích những HS thực hiện tốt nhiệm vụ
Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Chỉ ra được nghĩa, chức năng của trợ từ, thán từ
b. Tổ chức thực hiện 
- Giao nhiệm vụ:
HS sưu tầm đoạn văn, đoạn đối thoại có sử dụng trợ từ và thán từ, chỉ ra nghĩa và chức năng của trợ từ, thán từ đó
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà 
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày sản phẩm
- Đánh giá, kết luận:
GV nx sản phẩm của HS





DẠY VIẾT
VIẾT VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG
Thời lượng thực hiện: 2 tiết (64, 65)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
- Viết được văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống 
1.2. Năng lực chung
- NL Giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đề xuát mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ
- NL tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập
2. Phẩm chất:
Tính trung thực qua việc viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
 	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV;
- Máy chiếu;  Phiếu học tập.
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu
Trình bày được tình huống cần viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
Nhóm đôi trả lời câu hỏi:
?Khi nào chúng ta cần viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống? Cách thực hiện ntn?
? Em biết gì về kiểu bài viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhóm đôi HS thảo luận và tìm câu trả lời 
- Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện 2- 3 nhóm trình bày, các nhóm góp ý và bổ sung
- Đánh giá, kết luận:
+ GV nx kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS
+ GV tổng hợp các tình huống:
Viết theo yc của các nhân hoặc tổ chức
Viết để thực hiện nhiệm vụ học tập được GV phân công
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tri thức về kiểu bài
a. Mục tiêu
- Nhận biết được khái niệm, yêu cầu kiểu bài viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ
Hoàn thành PHT
	Khái niệm
	Yêu cầu

	............................
	..................................


- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS tìm câu trả lời 
- Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện 2- 3 HS trình bày, các HS khác góp ý và bổ sung
- Đánh giá, kết luận:
+ GV hướng dẫn HS kết luận vấn đề theo định hướng yêu cầu về kiểu bài
	Khái niệm
	Yêu cầu

	Là kiểu văn bản thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng của người viết; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, giải quyết một vấn để của đời sống thuộc thẩm quyền của họ
	a. Yêu cầu về nội dung
+ Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về thời gian, địa điểm, tên tố chức hoác cá nhân nhận kiến nghị; thông tin vể người viết kiến nghị; lí do, nội dung kiến nghị.
+ Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc
b. Yêu cầu về hình thức: bố cục 3 phần
- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết thúc


2. Phân tích kiểu văn bản
a. Mục tiêu
- Nhận biết các yêu cầu kiểu bài viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống qua việc đọc và phân tích VB mẫu trong sgk
b. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS quan sát ví dụ SGK/trang 125-126 và trả lời các câu hỏi:
? Văn bản đã đáp ứng được những yêu cầu nào về hình thức ( bố cục, cách trình bày thông tin trong từng phần,...) của một văn bản kiến nghị?
?  Liệt kê các loại thông tin cần phải nêu rõ ở phần mở đầu của văn bản kiến nghị.
+ PHT
	Vấn đề của đời sống mà người viết văn bản kiến nghị
	Bằng chứng

	...........................
	..............................


? Xác định những nội dung chính được trình bày trong phần kết thúc bản kiến nghị.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS tìm câu trả lời 
- Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện 2- 3 HS trình bày, các HS khác góp ý và bổ sung
- Đánh giá, kết luận:
GV kết luận
*. Hình thức
- Bố cục
Văn bản đủ ba phần mờ đầu, nội dung, kết thúc. 
- Cách trình bày thông tin cũng đúng theo bố cục từng phần.
*. Phần mở đầu
Các loại thông tin cần phải nêu rõ ở phần mở đầu của văn bản kiến nghị:
- Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị của người viết (nếu có): Trình bày sát lề trái của văn bản.
- Số kí hiệu văn bản (nếu có): trình bày sát lề trái của văn bản.
- Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản kiến nghị, cụm từ tóm tắt nội dung vấn đề kiến nghị, tên cá nhân tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị.
- Ghi rõ tên, địa chỉ và các thông tin cần thiết về cá nhân, tổ chức làm văn bản kiến nghị.
*. Phần nội dung
+ PHT
	Vấn đề của đời sống mà người viết văn bản kiến nghị
	Bằng chứng

	Kiến nghị về việc tạo không gian yên tĩnh thuận lợi cho sinh hoạt, học tập
	+ Tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập của học sinh
+ Có kẻ xấu lợi dụng sơ hở để lấy cắp đồ đạc hoặc có hành vi thiếu đúng đắn với nữ sinh.
+ Nhiều bóng điện bị hư hỏng


- Phần nội dung đã nêu rõ các nội dung kiến nghị và đề xuất giải pháp cho từng đề nghị.
*. Phần kết thúc
Các nội dung chính được trình bày trong phần kết thúc là:
- Lời cảm ơn
- Kí tên người đại diện làm kiến nghị
3. Hướng dẫn quy trình viết
a. Mục tiêu
- Nhận biết những thao tác cần làm, những lưu ý thực hiện các bước trong quy trình viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống 
b. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ
+ HS đọc hướng dẫn quy trình viết và điền thông tin vào PHT
	PHIẾU HỌC TẬP
QUY TRÌNH VIẾT VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

	Quy trình viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
	Thao tác thực hiện
	Lưu ý

	Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
	
	

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	
	

	Bước 3: Viết bài
	
	

	Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
	
	


- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm đôi HS thảo luận và hoàn thiện PHT 
- Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện 2- 3 HS trình bày, các HS khác góp ý và bổ sung
- Đánh giá, kết luận:
	PHIẾU HỌC TẬP
QUY TRÌNH VIẾT VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

	Quy trình viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
	Thao tác thực hiện
	Lưu ý

	Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
	Lược ghi thông tin trong sgk
	Trả lời câu hỏi: Nội dung kiến nghị? Mục đích kiến nghị? Cá nhân/tổ chức nào nhận giải quyết? Mục đích và đối tượng nhận như vậy, cách viết sẽ ntn

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	Xem thông tin và biểu mẫu
	- Khi tìm ý cần lưu ý điều gì?
- Khi lập dàn ý, HS cần sắp xếp các ý ntn?

	Bước 3: Viết bài
	Viết VB hoàn chỉnh
	Để đảm bảo các đặc điểm kiểu bài, khi viết cần chú ý điều gì

	Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
	- Đọc kĩ toàn bài và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử từ-> sửa lỗi
- Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cáu trúc ngữ pháp-> sửa lại
- Trao đổi bài viết với bạn góp ý để bài viết hoàn chỉnh hơn
	Đối chiếu Bảng kiểm kĩ năng viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
1. Hoạt động chuẩn bị trước khi viết
a. Mục tiêu
Xác định được những việc cụ thể cần chuẩn bị viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống 
b. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ
Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi (Bước 1: chuẩn bị viết)
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhóm đôi HS thảo luận 
- Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện 2- 3 HS trình bày, các HS khác góp ý và bổ sung
- Đánh giá, kết luận:
GV nx câu trả lời và hd HS viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
2. Hoạt động tìm ý, lập dàn ý và viết bài (thực hiện ở nhà)
a. Mục tiêu
Viết được VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống 
b. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ
+ HS tìm hiểu Bảng kiểm kĩ năng viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
+ Dựa trên dàn ý để viết
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ  học tập ở nhà
- Báo cáo, thảo luận: 
HS trình bày trước lớp
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- Đánh giá, kết luận:
GV chưa đánh giá
3. Hoạt động xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu
+ Biết cách xem lại và chỉnh sửa bài viết của bản thân
+ Biết nhận xét bài viết của các bạn khác
b. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ
+ Nhóm 2 HS dùng Bảng kiểm  tự kiểm tra bài viết của mình và của bạn
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhóm đôi HS thực hiện nhiệm vụ  học tập ở nhà
- Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện một số nhóm đọc phần đã chỉnh sửa trong bài viết của nhóm mình trước lớp
Các nhóm khác nhận xét, góp ý dựa vào Bảng kiểm.
- Đánh giá, kết luận:
GV đánh giá và nx trên 2 phương diện
+ Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần lưu ý
+ Cách nx dựa trên Bảng kiểm
Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
+ Vận dụng được quy trình viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống vào việc tạo lập VB
+ Biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
b. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ
Từ bài viết đã đọc, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm, GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà:
+ Sửa bài viết hoàn chỉnh và công bố
+ Chọn 1 đề khác để thực hiện viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
+ Sưu tầm 1 bài viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống sau đó thực hiện nx, đánh giá, đề xuất
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ  học tập ở nhà
- Báo cáo, thảo luận: 
HS công bố  trong 3 sản phẩm trên trang zalo của lớp
+ Bài viết đã được chỉnh sửa
+ Bài viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống
+ Bản nx, đánh giá, đề xuất điều chỉnh về một bài viết VB kiến nghị về một vấn đề của đời sống (HS tự chọn)
- Đánh giá, kết luận:
+ GV nhận xét thái độ tích cực chủ động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao
+ GV và HS tiếp tục sử dụng Bảng kiểm để xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm đối với sản phẩm được công bố.

DẠY NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Thời gian thực hiện: 2 tiết (66, 67)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
- Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội 
1.2. Năng lực chung
- NL giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp
- NL tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập
2. Phẩm chất:
Biết ứng xử đúng mực, nhân văn
 	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV;
- Máy chiếu;  Phiếu học tập.
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu
- Kích hoạt kiến thức nền liên quan đến kĩ năng trình bày ý kiến
- Xác định được những tình huống trong thực tế cần trình bày
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
Hoạt động nhóm đôi trả lời câu hỏi:
?Thế nào là trình bày ý kiến? Trong những tình huống nào của cuộc sống thì cần trình bày ý kiến
- Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận
- Báo cáo, thảo luận: 
2- 3 nhóm đại diện trình bày kết quả
- Đánh giá, kết luận
+ GV tổng hợp các câu trả lời của HS
+ GV tổng hợp một số tình huống cần trình bày ý kiến: khi cần trình bày tỏ quan điểm, thái độ về vấn đề xã hội với cá nhân, tổ chức xã hội; khi cần thống nhất ý kiến tập thể về một vấn đề của xã hội
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động chuẩn bị cho việc trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
a. Mục tiêu
- Liệt kê những thao tác cần thực hiện để chuẩn bị cho việc trình bày  ý kiến về một vấn đề của xã hội
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
HS đọc sgk để liệt kê các thao tác cần thực hiện để chuẩn bị cho việc trình bày  về một vấn đề của xã hội
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS tự thực hiện
- Báo cáo, thảo luận: 
2- 3 HS báo cáo, trình bày kết quả, góp ý về tính hợp lí, cần thiết của những thao tác đã được liệt kê
- Đánh giá, kết luận
+ GV nx thái độ tham gia nhiệm vụ học tập của các HS
+ GV hướng dẫn HS kết luận 1 số thao tác
Thành lập nhóm và phân công nhiệm vụ
Thống nhất mục tiêu, thời gian trình bày ý kiến
Xác định đối tượng nghe, chọn cách nói để thuyết phục
Nêu được vấn đề cần trình bày: một số vấn đề như thói háo danh, bệnh sĩ diện, thói lừa gạt, thói sính ngoại....
2. Hoạt động hướng dẫn cách thực hiện trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
a. Mục tiêu
-Biết cách thực hiện thao tác cho việc trình bày ý kiến về một vấn đề của xã hội
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
GV chiếu một đoạn video trình bày ý kiến đã có, yc HS quan sát và ghi chép những công việc của các thành viên trong nhóm của đoạn video thực hiện, sau đó nêu câu hỏi về những điều chưa rõ, cần được giải thích thêm
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS thực hiện
- Báo cáo, thảo luận: 
HS trao đổi kết quả ghi chép cho nhau và nêu câu hỏi cho GV
- Đánh giá, kết luận
GV nx kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, sau đó giải đáp thắc mắc
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
1. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ nói và nghe
a. Mục tiêu
- Thực hiện nhiệm vụ trình bày  ý kiến về một vấn đề của xã hội
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
+ HS chia thành nhóm 4- 6 HS, các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí và đặt tên cho nhóm
+ Các nhóm chọn các vấn đề đã có trong sgk hoặc tự đề xuất vấn đề, chuẩn bị nội dung, thống nhất mục tiêu, thời gian và tiến hành trình bày ý kiến
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS thực hiện việc chia nhóm và tiến hành hoạt động trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
+ Thư kí nhóm ghi chép các ý kiến
- Báo cáo, thảo luận: 
Các thành viên trình bày ý kiến trao đổi với các ý kiến trái chiều dưới sự dẫn dắt của nhóm trưởng, thư kí ghi lại kết quả học tập
- Đánh giá, kết luận
GV trợ giúp cho từng nhóm, hướng dẫn giải quyết vấn đề HS gặp kHSo khăn khi trình bày ý kiến
2. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu
- Tự đánh giá và đánh giá được quy trình trình bày ý kiến vừa thực hiện, rút kinh nghiệm cho bản thân
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
+ Cá nhân HS nghiên cứu kĩ Bảng kiểm với các tiêu chí
+ Từ Bảng kiểm kết hợp với quy trình  trình bày ý kiến HS đã tham gia, trả lời câu hỏi
? Nêu những điều nhóm em đã làm tốt và chưa tốt
? Nêu giải pháp khắc phục những điều chưa tốt
+ Đại diện nhóm HS thực hiện báo cáo trước lớp yêu cầu
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhân và nhóm HS thực hiện nhiệm vụ
- Báo cáo, thảo luận: 
+ Đại diện các HS, các nhóm HS trình bày kết quả, nx
+ HS khác có thể trao đổi hoặc nêu thắc mắc cần được giải đáp
- Đánh giá, kết luận
GV nx kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các phương diện
+ Những ưu điểm cần phát huy và lưu ý điều chỉnh về quá trình thực hiện
+ Các nx, đánh giá việc trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
+ Cách HS lắng nghe và phản hồi với nx, đánh giá quy trình thảo luận của nhóm mình
GV giải đáp thắc mắc mà HS đưa ra
Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để thực hiện nx, đánh giá cách trình bày ý kiến về vấn đề xã hội trong một tình huống giao tiếp thực tế
Biết chủ động,tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà
    Nhiệm vụ: tìm xem 1 đoạn video với nội dung trình bày ý kiến về vấn đề xã hội
Yêu cầu: Nhận xét cách trình bày trong đoạn video; Chụp bài nx đánh giá đăng lên nhóm zalo của lớp
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS nộp bài trên nhóm lớp
+ HS dùng Bảng kiểm để tự nx, đánh giá lẫn nhau
- Đánh giá, kết luận
GV nx thái độ thự chiện nhiệm vụ học tập của HS (nộp bài đúng hạn/ không đúng hạn, mức độ tích cực thực hiệ hoạt động tự nx và nx lẫn nhau), chất lượng ý kiến nx của HS

ÔN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết (68)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, hệ thống kiến thức phần thể loại: Hài kịch
- Hệ thống kiến thức phần Tiếng Việt: Trợ từ, thán từ: đặc điểm và chức năng
- Ôn tập hệ thống kiến thức phần viết: Viết một văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
- Ôn tập hệ thống kiến thức phần nói-nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội 
1.2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự ôn lại kiến thức đã học trong bài 4 và hoàn thiện các câu hỏi, bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng để giải quyết các bài tập và câu hỏi.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác với bạn bè trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập nhóm, hình thành năng lực giao tiếp khi trình bày, báo cáo kết quả thảo luận, làm bài tập.
2. Phẩm chất
- Có tinh thần trách nhiệm trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:
- Máy vi tính, máy chiếu; hệ thống bảng phụ, bảng nhóm.
2. Học liệu:
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Phiếu học tập để học sinh làm việc nhóm
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh trước khi vào tiết học.
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
GV chiếu các tranh và yc HS gọi tên các bức tranh liên quan đến vb
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              Ảnh 1:                                                  Ảnh 2
+ HS chơi trò chơi “Nhìn tranh đoán nội dung” để hệ thống các văn bản, kiến thức đã học trong Bài 5.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ 
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS quan sát hình ảnh đoán tên vb
- Đánh giá, kết luận
GV nx đánh giá, kết luận và dẫn dắt vào bài
2. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
a. Mục tiêu: 	
-  Thực hiện hoạt động nhóm hệ thống kiến thức đã học trong bài 5
- Hệ thống kiến thức kĩ năng về văn bản, về tiếng Việt, viết, nói và nghe đã học và ý nghĩa của chủ đề trong bài 5
- Viết một văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
b. Tổ chức thực hiện:
2.1. ÔN TẬP PHẦN ĐỌC
* Giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu mẫu PHT, yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức đã học trong Bài 5, hoàn thành PHT(câu 1, 2, 3)
PHT số 1
	Đặc điểm của hài kịch
	Ví dụ

	
	


PHT số 2
	Văn bản
	Chủ đề
	Thủ pháp gây cười

	Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
	
	

	Cái chúc thư
	
	

	Thuyền trưởng tàu viễn dương
	
	


- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ 
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày kết quả trên PHT
- Đánh giá, kết luận
GV nx đánh giá, hướng dẫn HS kết luận
PHT số 1
	Đặc điểm của hài kịch
	Ví dụ (Thuyền trưởng tàu viễn dương)

	- Nhân vật của hài kịch 
- Hành động trong hài kịch 
- Xung đột kịch 
- Lời thoại 
- Lời chỉ dẫn sân khấu 
	- Trong đoạn trích có sự mâu thuẫn giữa cái xấu và cái tốt. 
- Nhân vật trong đoạn trích có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bên ngoài, giữa suy nghĩ và hành động khiến việc làm trở nên lố bịch hài hước. 
- Đoạn trích chủ yếu toàn là lời thoại giữa các nhân vật với nhau. Lời thoại bộc lộ được đặc điểm, tính cách, có yếu tố hài hước, gây cười.


PHT số 2
	Văn bản
	Chủ đề
	Thủ pháp gây cười

	Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
	Phê phán kẻ háo danh, tự biến mình thành kẻ lố bịch đã tạo nên tiếng cười
	Xây dựng hình tượng nhân vật hài kịch bất hủ khi tạo ra sự khập khiễng bất hòa giữa cái ngu dốt, ngớ ngẩn với giấc mộng học đòi làm sang.

	Cái chúc thư
	Phê phán những con người vì quyền lợi vật chất mà có thể thực hiện những hành động liều lĩnh, bất chấp pháp luật và đạo lí
	Sự tham lam nhưng sợ sệt của những con người hám tiền gây tiếng cười cho độc giả


	Thuyền trưởng tàu viễn dương
	Phê phán căn bệnh sĩ của một số người trong xh

	Từ bệnh sĩ muốn tạo danh tiếng mà bắt người khác đóng giả, thực hiện các việc ngoài tầm thực hiện nhưng lại thất bại, tạo nên tiếng cười cho độc giả.


2.2. ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
+ Nhiệm vụ : Hoàn thiện PHT
PHT số 3
	Đặt câu
	Xác định trợ từ, thán từ
	Tác dụng

	
	
	


- Thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ 
- Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày kết quả trên PHT
- Đánh giá, kết luận
GV nx đánh giá, hướng dẫn HS kết luận
PHT số 3
	Đặt câu
	Xác định trợ từ, thán từ
	Tác dụng

	1. Ông Giuốc-đanh đã mất những ba lần tiền cho lời khen của bốn chú thợ phụ
2. A! Bác đã tới đấy à?
	- Trợ từ: những



- Thán từ: A
	Nhấn mạnh số lượng nhiều.


Biểu thị cảm xúc mừng rỡ.


2.3. ÔN TẬP PHẦN VIẾT, NÓI VÀ NGHE
* Giao nhiệm vụ:
+  Theo em, vì sao khi viết một văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống, người viết không được để thiếu bất kì phần nào trong các phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc?
+ Em rút ra được lưu ý khi trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân
* Báo cáo:
- HS đại diện trình bày, các HS còn lại nhận xét, bổ sung, góp ý.
* Đánh giá, nhận xét:
- Giáo viên tổng hợp, kết luận
+ VB là một thông điệp gửi ai đó để yêu cầu thực hiện một điều mà bản thân người kiến nghị cho là chính đáng, cần thiết. Khi viết một văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống, người viết không được để thiếu bất kì phần nào trong các phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc, vì:
– Đó là cơ sở (có thể thuộc về pháp lí) để người nhận kiến nghị giải quyết đúng sự việc.
– Đáp ứng chuẩn mực theo yêu cầu chung của VB hành chính.
– Tăng tính trân trọng trong giao tiếp, sự đúng đắn của vấn đề được trình bày, đề xuất
+  Một số lưu ý:
- Cần tìm hiểu kĩ về vấn đề mình sẽ viết, trình bày.
- Cần lắng nghe ý kiến của người khác, không nên áp đặt suy nghĩ của bản thân và bắt mọi người phải công nhận nó đúng.
- Trình bày rõ ràng từng luận điểm. Mỗi luận điểm cần đi kèm với lĩ lẽ và bằng chứng xác thực để tăng tính thuyết phục đối với người nghe.
2.4. Ý NGHĨA CỦA CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu: HS trình bày thêm ý kiến về câu hỏi lớn  của bài học qua đó hiểu thêm về chủ điểm Những tình huống khôi hài
b. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi thực hiện câu hỏi:
?Tiếng cười trong hài kịch có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy ngẫm vài phút, viết ngắn gọn các câu trả lời vào thẻ trong vòng 1 phút.
* Báo cáo:
- HS dán/ đính thẻ lên bảng lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung, góp ý.
* Đánh giá, nhận xét:
+ Giáo viên tổng hợp, kết luận
+ GV gợi mở:Sau khi HS trình bày ý kiến của mình về ý nghĩa tiếng cười trong hài kịch đối
với đời sống, GV có thể gợi ý thêm:
- Trong cuộc sống có những thói quen xấu cần tránh xa, cần phải lên án như: thói háo danh, học đòi làm sang, bệnh sĩ diện, thói lừa gạt, thói sính ngoại,...
- Qua các nhân vật hài kịch, chúng ta có thể nhận diện được những hành vi chưa đúng chuẩn mực trong đời sống, từ đó hình thành lối ứng xử phù hợp với văn minh của bản thân.
- Tiếng cười trong hài kịch góp phần giúp cho cuộc sống của chúng ta vui tươi, lạc quan hơn.





ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Thời gian thực hiện: 1 tiết (Tiết 69)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, hệ thống kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I
- Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I để giải quyết những tình huống tương tự
1.2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và phản hồi tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập mà GV giao cho
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:
- Máy vi tính, máy chiếu; hệ thống bảng phụ, bảng nhóm.
2. Học liệu:
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Phiếu học tập để học sinh làm việc nhóm
- Sơ đò, bảng biểu
- Bảng kiểm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: HS nhắc lại nội dung đã học trong chương trình của học kì I
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: HS thực hiện câu hỏi:
?Em đã học những nội dung nào trong học kì 1 
- Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS làm việc cá nhân
- Báo cáo, thảo luận:
+ HS đại diện trình bày, các HS còn lại nhận xét, bổ sung, góp ý.
- Đánh giá, nhận xét:
+ Giáo viên tổng hợp, kết luận và dẫn dắt vào bài
Hoạt động 2: ÔN TẬP
1. ÔN TẬP NỘI DUNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VÀ TIẾNG VIỆT
a. Mục tiêu: 
- Hệ thống hóa những đặc trưng của các thể loại đã học trong chương trình của học kì I
- Vận dụng kiến thức về tiếng Việt để giải quyết nhiệm vụ đọc hiểu
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
+ Ở nhà: HS trả lời các câu hỏi ôn tập phần Đọc, xem sgk phần TV
+ Ở lớp: nhóm 4HS trao đổi kết quả làm việc với nhau
* Phần đọc
+ PHT SỐ 1





 PHT SỐ 2




+ PHT SỐ 3




* Phần Tiếng Việt
+ PHT SỐ 4
	Kiểu đoạn văn
	Câu chủ đề
	Từ Hán Việt

	........................
	.........................
	.........................


+ PHT SỐ 5
	Ngữ liệu
	Từ địa phương/ tác dụng
	Thán từ/ Tác dụng

	Ai ơi.........
Cá tôm sẵn .........
	.........................
	.........................


+ PHT SỐ 6
	Ngữ liệu
	Từ tượng thanh/ tác dụng
	Nghĩa tường minh, hàm ẩn

	Ếch kêu ........
	.........................
	.........................



- Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS làm việc nhóm 4 HS 
- Báo cáo, thảo luận:
+ Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm HS còn lại nhận xét, bổ sung, góp ý.
- Đánh giá, nhận xét:
+ Giáo viên tổng hợp, hướng dẫn học sinh kết luận
* Phần Đọc
+ PHT SỐ 1
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+ PHT SỐ 2
	Bài học 
	Tên văn bản 
	Tác giả 
	Thể loại 
	Đặc điểm

	
	
	
	
	Nội dung
	Hình thức 

	 1
	Nhớ đồng 
	 Tố Hữu 
	 Thơ bảy chữ 
	Bài thơ là tiếng lòng da diết với cuộc đời, cuộc sống tự do và say mê cách mạng của nhân vật trữ tình.
	Thơ 
Phương thức biểu đạt: Biểu cảm.

	2
	 Mưa xuân II
	Nguyễn Bính 
	Thơ tự do
	 Cảm xúc rung động của tác giả trước sự kỳ diệu của tạo hóa, nhà thơ phải mượn cây bút hội họa để vẽ lại, tạc lại cái khoảnh khắc mà tâm hồn ông đang run lên cùng với niềm vui sinh nở.
	Văn bản thông tin

	3
	 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 
	 Xi-át-tô 
	 Văn bản nghị luận 
	 Qua bức thư trả lời yêu cầu mua đất của Tổng thống Mĩ Phreng-klin, thủ lĩnh người da đỏ Xi-át-tơn, đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa toàn nhân loại: Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình.
	Văn bản thông tin
Phương thức biểu đạt: nghị luận kết hợp với miêu tả, biểu cảm. Sử dụng phép so sánh, nhân hoa, điệp ngữ phong phú đa dạng.

	4
	Khoe của 
	 
	Truyện cười 
	 Truyện “Lợn cưới, áo mới” chế giễu, phê phán những người có tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội.
	- Cách kể chuyện ngắn gọn, gây ấn tượng cho người đọc.
- Có yếu tố gây cười, hài hước.

	5
	Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục 
	 Mô-li-e
	 Hài kịch 
	 Văn bản khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang, tạo nên tiếng cười cho độc giả. 
	Sử dụng lời thoại sinh động, chân thực và phù hợp, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch càng ngày càng hấp dẫn, tính cách nhân vật được khắc họa thành công, rõ nét. 


+ PHT SỐ 3
	Stt
	Thể loại
	Kinh nghiệm đọc rút ra

	1
	Thơ sáu chữ, bảy chữ 
	- Chú ý âm vần, thanh, sự trùng điệp của âm hưởng 
- Đọc và cảm nhận được hình tượng ngôn nghữ trong tác phẩm 
- Đọc và phát hiện ý ngoài lời thơ, dùng trí tưởng tượng để khôi phục hoàn chỉnh về đời sống cảm xúc trong bài thơ 
- Thấy được giọng điệu, ý vị của thơ 
- Tìm hiểu ngữ cảnh, chủ thể trữ tình của thơ 

	2
	Văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên 
	- Tìm hiểu bố cục tổng quan 
- Xác định được đối tượng thuyết minh
- Nắm chắc những đặc điểm và tính chất của sự vật, hiện tượng cần được thuyết minh

	3
	Văn bản nghị luận 
	- Chú ý tìm ra các luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng để thấy được sự liên kết của văn bản 
- Cần hiểu được mục đích và đối tượng hướng đến của văn bản.
- Nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả 

	4
	Truyện cười 
	- Khái quát những đặc trưng của thể loại truyện cười 
- Chỉ ra mục đích của tiếng cười 
- Trả lời câu hỏi: Cái cười ở đây bật ra nhằm mục đích gì? Có thể rút ra những bài học gì cho cuộc sống từ truyện cười đã đọc? 

	5
	Hài kịch 
	- Tìm hiểu nhân vật kịch 
- Tìm hiểu xung đột kịch 
- Tìm hiểu hành động kịch 
- Tìm hiểu lời thoại 


+ PHT SỐ 4
	Kiểu đoạn văn
	Câu chủ đề
	Từ Hán Việt

	Diễn dịch
	Tiếng cười có một nhiệm vụ quan trong với cấu trúc cơ thể của chúng ta.
	- Thân thể: thân mình. Chỉ chung mình mẩy chân tay của một người. 
- Hài hòa: phối kết phù hợp và cân đối, hòa thuận nhịp nhàng. 
- Khôi phục: Cái gì đã mất mà lấy lại được, làm cho việc gì trở lại như vốn có, như trước đó gọi là “khôi phục”. 


+ PHT SỐ 5
	Ngữ liệu
	Từ địa phương/ tác dụng
	Thán từ/ Tác dụng

	Ai ơi.........
Cá tôm sẵn .........
	Từ “miệt”  là từ ngữ địa phương, được dùng để chỉ “vùng, miền, thường không lớn lắm”.
	“ơi” là thán từ, dùng để gọi một cách thân mật, thân thiết.


+ PHT SỐ 6
	Ngữ liệu
	Từ tượng thanh/ tác dụng
	Nghĩa tường minh, hàm ẩn

	Ếch kêu ........
	Từ tượng thanh “uôm uôm” có tác dụng mô phỏng âm thanh của tiếng ếch kêu.
	- Nghĩa tường minh của câu tục ngữ: Khi ếch kêu uôm uôm thì ao chuôm đầy nước. 
- Nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ: Ếch kêu “uôm uôm” là dấu hiệu báo trời sắp mưa. Câu tục ngữ nêu lên một kinh nghiệm của dân gian về thời tiết. 


2. ÔN TẬP NỘI DUNG VIẾT, NÓI VÀ NGHE
a. Mục tiêu: 
 Hệ thống hóa những nội dung đã học liên quan đến viết, nói và nghe ở học kì I
b. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:
+ HS thực hiện các câu hỏi trong sgk
+ PHT SỐ 1
[image: ]

+ PHT SỐ 2
	Stt
	Nhận định
	Đúng
	Sai
	Lí giải nếu sai

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



? Liệt kê những nội dung thực hành nói và nghe mà em đã trải nghiệm ở mỗi bài học của học kì I. Trong những nội dung ấy, em có ấn tượng với trải nghiệm ở bài học nào nhất?
+ PHT SỐ 3
	Kết quả so sánh
	Nghe tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác và 
	Nghe nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	


? Điều quan trọng nhất cần lưu ý để việc thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống đạt kết quả như mong muốn là gì? Vì sao em cho như vậy?
- Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS làm việc nhóm 4 HS 
- Báo cáo, thảo luận:
+ Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm HS còn lại nhận xét, bổ sung, góp ý.
- Đánh giá, nhận xét:
+ Giáo viên tổng hợp, hướng dẫn học sinh kết luận
PHT SỐ 1
[image: ]
+ Ở học kì I của lớp 8, em được tiếp tục rèn luyện một số kiểu bài viết đã học ở lớp 6 và lớp 7. Đó là những kiểu bài như: viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do, viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên, viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống, viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội, viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống. So với những lớp trước, ở học kì này, em đã học thêm được cách triển khai chi tiết nội dung, cách trình bày và hiểu được cách làm bài văn sâu hơn các kì trước.
PHT SỐ 2

[image: ]
+ Những nội dung thực hành nói và nghe mà em đã trải nghiệm ở mỗi bài học của học kì I.
[image: ]
+ PHT SỐ 3
	Điểm
	Nghe tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác và
	Nghe nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm

	Giống nhau
	Cùng tóm tắt nội dung từ bên ngoài, ý kiến của người khác.

	Khác nhau
	Nghe tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác thì cần sự tập trung và cần xem xét ý hiểu, cách trình bày của người khác để rút kinh nghiệm
	nghe nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm, trình bày lại nội dung đó thì cần sự tập trung và chọn lọc ra các ý kiến tốt nhất để trình bày.


+ Điều quan trọng nhất cần lưu ý để việc thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống đạt kết quả như mong muốn là cần tôn trọng quan điểm khác biệt. Bởi mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, cần tôn trọng các ý kiến đó, không chen ngang mà nên nghe và thống nhất, học hỏi, tìm ra ý kiến tốt nhất để cùng nhau học tập trao đổi. 
Hoạt động 3: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học liên hệ bản thân
b. Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ
1). Nếu được chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, em sẽ chọn chia sẻ điều gì? 
 (2). Đọc diễn cảm 1 bài thơ hoặc đoạn thơ 6 chữ hoặc 7 chữ mà em yêu thích. Nêu ấn tượng của em về bài thơ, đoạn thơ ấy? 
- Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS làm việc cá nhân
- Báo cáo, thảo luận:
+ Đại diện HS trình bày, các HS còn lại nhận xét, bổ sung, góp ý.
- Đánh giá, nhận xét:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá
+ GV gợi ý
Nếu được chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, em sẽ chọn chia sẻ về cách tìm ý: 
- Dựa vào bài viết lựa chọn các ý chính, các chỗ có thể lược bỏ. 
- Tìm những câu mở đầu, kết thúc bài nói phù hợp, nhằm gây chú ý, tạo ấn tượng đối với người nghe. 
- Sử dụng công cụ hỗ trợ như: bản tóm tắt các ý chính đề khi cần chỉ nhìn lướt qua là nhớ, chuẩn bị tìm hình ảnh, video, sơ đồ, bảng biểu để trình chiếu nhằm tăng tính thuyết phục cho lí lẽ và bằng chứng. 
- Dự kiến trước một số điểm thắc mắc mà người nghe có thể nêu lên để tìm cách trả lời, giải đáp. 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Thời gian thực hiện: 2 tiết (70, 71)
(Đề chung của Phòng GD và ĐT)


Tiết 72 - TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I.
     Hoạt động 1: Hướng dẫn đáp án 
     a. Mục tiêu: 
Học sinh thực hiện được các yêu cầu trong đề bài nêu ra, ngắn gọn, xúc tích, đảm bảo đúng yêu cầu 
     b. Nội dung: 
HS trình bày cá nhân các câu trả lời 
     c. Sản phẩm: 
     Các câu trả lời của HS 
*Dự kiến đáp án 
     I. ĐỌC- HIỂU 
      II. VIẾT
     a) Yêu cầu chung: 
* Về hình thức: 
     - Xác định đúng yêu cầu của đề
     * Về nội dung: 
     - Đảm bảo cấu trúc bài văn …
     - Cảm nhận và suy nghĩ của người viết về …
      b) Yêu cầu cụ thể: 
Bố cục 
      - MB:
      - TB: 
      - KB: 
      + Kết quả cụ thể: 
      Hoạt động 2: Chữa lỗi 
      a. Mục tiêu: 
      Học sinh đọc bài làm và thực hiện chữa các lỗi mắc về chính tả và diễn đạt  trong bài làm 
      b. Nội dung: 
      HS nhận ra lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lặp từ trong bài làm 
     PHIẾU HỌC TẬP
	Lỗi
	Chi tiết
	Cách sửa

	Lỗi chính tả
	
	

	Lỗi diễn đạt
	
	


	c. Sản phẩm: hoàn thiệnPHT Các câu trả lời củaHS
*Dự kiến đáp án

	Lỗi
	Chi tiết
	Cách sửa

	Lỗi chính tả
	Bâng khuân, luân luân, đất chời, li nương, lấy quỷ, con xuối, bào dừng, đíu đo, tàu rừa, rất lẹp, màu lỏ chiềng khây….
	bâng khuâng,luôn luôn, đất trời, đi nương, lấy củi, con suối, vào rừng, líu lo, rất đẹp, màu đỏ chiềng khay…..

	Lỗi diễn đạt
	+ Sân trường to mênh mông
+ Dòng sông uê hương đã để lại trong tôi bao kỉ niệm nhưngtôi chẳng muốn xa rời


	+ Sân trường rộng thênh thang
+ Dòng sông uê hương đã để lại trong tôi bao kỉ niệm nên tôi chẳng muốn xa rời
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1. Néi tén thé loai & ¢dt A véi dic diém twong img & cot B (lam vao va):

A
(Thé loai)

[
(Dac diém)

1.Tho séu chi, bay chir

a. lanhing y kién thé hién quan diém cia nguoi viét
véluan dé.

2.Van ban thong tin
gidi thich mot hién tuong
tunhién

b.1a thé loai tu su dan gian chiia dung yéu t6 gay cudi,
nham muc dich gidi tr, hogc phé phan, cham biém,
da kich nhing théi hu, tat xdu trong cuéc s6ng

3. Hai kich

c.lavan ban duoc viét dé i giai nguyén nhan xudt hién
va cach thuc dién ra cia mot hién tuong tu nhién.
Kiéu van ban nay thuong xuét hién trong cac tai lieu
khoa hoc.

4. Luan diém trong van
ban nghi luan

d. fa thé tho méi dong c6 séu chit. Tho bay chirfa t
tho méi dong c6 bay chi: Mi bai gém nhiéu khé, mai
kh6 thubing c6 bén dong tho va c6 cach gieo vén,
ngét nhip da dang.

5. Truyén cudi

amot thé loai kich, diung bién phap gay cuci dé ché
giéu céc tinh cach va hanh dong xau xa, 16 bich, 16i
thas cia con ngudi.
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2. Chon mét van ban tiéu biéu cho mdi thé loai da hoc trong hoc ki I dé hoan thanh
bang sau (lam vao vo):
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3. Tom tit nhimng kinh nghiém em da tich luy duoc ¢ hoc ki | vé viéc doc hiéu vin ban
theo mét s6 thé loai cu thé:

(] mhew | enghemdseritn

Van ban thuyét minh giai thich
hién tuogng tu nhién

e [

Van ban nghi luan
Truyén cudi
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A
(Thé loai)

1.Tho sau chd, bay chir

a. la nhing y kién thé hién quan diém cia ngudi viét
vé luan dé.

2.Van ban théng tin
giai thich mot hién tuong
tunhién

b.la thé loai tu su dan gian chaa dung yéu t6 gay cudi,
nham muc dich hoac phé phan, cham biém,
da kich nhing théi hu, tat xau trong cudc séng.

3. Hai kich

c.1a van ban dugc viét dé li giai nguyén nhan xuat hién
va cach thic dién ra cia mét hién tuong tu nhién.
Kiéu van ban nay thuong xuat hién trong cac tai lieu
khoa hoc.

4. Luan diém trong van
ban nghi luan

d. 12 thé tho méi déng 6 sau chit. Tho bay chir la thé
tho méi dong c6 bay chi. M&i bai gém nhiéu khé, méi
kh& thusng c6 bén dong tho va c6 cach gieo van,
ngét nhip da dang.

5. Truyén cusi

e.1a mét thé loai kich, dung bién phap gay cusi dé ché
gidu cac tinh cach va hanh dong xau xa, 16 bich, 15
thai ctia con ngudi.

1-d;2-c¢c;3-e;4—a;5-b
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1. Dién thong tin vé mét s6 kiéu bai viét vao bang sau (lam vao vo):

Kiéu bai

Khéi niém

Dic diém

Van ban thuyét minh gidi thich mot hién
tuong ty nhién

Van ban kién nghi vé mét van dé doi séng

Bai van ké lai mét chuyén di hay mét hoat
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Kiéu bai

Pac diém

Bo cuc

Van ban
thuyét minh
gidi thich mot
hién twgng tw
nhién

La vin ban duoc viét dé 1f giai
nguyén nhan xuat hién va cdch
thitc dién ra cua mot hién
twrong tr nhién

'Thuong xuat hién trong cac tai licu
khoa hoc véi cac dang nhu: giail
thich trinh tr dién ra cic hién
trong tw nhién, giai thich nguyén|
nhan dan dén sy xuét hién cua hién|
trong t nhién.....

- Phan m¢ dau
- Phan néi dung
- Phan két thiic

Van ban kién
nghi vé mot
van dé ciia doi
song

La kiéu van ban thong tin trinh|
bay ¥ kién, nguyén vong cua
nguoi viet, & nghi co quan, 1|
chirc, cd nhan xem xét giai
lquyét mot van dé cua doi song|
thudc thim quyén cua ho

Cung cap day du, chinh xdc cic
thong tin vé thoi gian, dia diém, 6
chirc hodc c4 nhan d& nghi, thong|
tin vé nguoi viét kién nghi.

- Phan m¢ dau
- Phan néi dung
- Phan két thiic
- phu dinh

Bai vin ké lai
mot hoat dong

La kidu van ban vé vé mot
lhoat dong x& héi cua chu thé

- Thé hién viéc chuan bi, din bién|
'va y nghia cta hoat dong

- Phan m¢ dau
- Phan néi dung
- Phan két thiic





image11.png
i dung van chan, van lung, van lién, van cach hodc sir dung p!

nhiéu loai van.

B cuc ciia doan van ghi lai cam xic v& mot bai tho tu do gom ba phan: m&
doan (gi6i thiéu nhan d& bai tho tu do, tén tic gia, néu cam xic chung v& bai
tho), than doan (néu céc ¥ thé hién cam xic v& toan bd bai tho hoic mot vai nét
ddc ddo cia bai tho), két doan (khing dinh lai cam xuc v& bai tho va ¥ nghia cua
n6 dbi véi ngudi vit).

w

Dé thu thap tu lidu cho bai viét giai thich mot hién twong tw nhién, ngudi viét
khéng nhimg cin chi ¥ quan sét va ghi chép lai cin than cach thic dién ra cia
hién tuong tu nhién (néu c6 diéu kién thuan loi) ma con can tim doc tu liéu vé
hién tuong tw nhién mudn giai thich trén Internet, tap chi/ sich chuyén nganh,
béo, SGK, phim tu liéu, chuong trinh tivi hojc tham khao ¥ kién cua cac nha

nghién ctru.

Phan ndi dung cua VB kién nghi 1i do kién nghi, ndi dung kién nghi va d&
xudt huong gii phép lién quan dén vén dé kién nghi (néu co).

D6i v6i bai van ké vé mot chuyén di hay mot hoat dong xa hoi, ngudi ké cén ké
lai céc su viéc mdt cach chan thuc theo trinh ty dién tién cua hoat dong.
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1. Liét ké nhitng ndi dung thwc hanh néi va nghe ma em da
] trai nghiém & moi bai hoc ciia hoc ki I Trong nhirng ndi dung |
| 4y, em cd an twong véi trai nghiém & bai hoc nao nhat? |
| Nhirng ndi dung thue hanh néi va nghe:

- Nghe va tom tat néi dung thuyeét trinh cia nguroi khac.
. Nghe va nam bat néi dung chinh trong thao luan nhom, trinh
| bay lai ndi dung do.
| - Trinh bay ¥ kien ve mét van de xa hoi.
- Thao luan y kién ve mot van de cua doi song.
| - Trinh bay y kién vé mot van de xa hoi.
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